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MỞ ðẦU 
 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu tác ñộng lớn nhất của biến ñổi khí 

hậu (BðKH). BðKH ñã, ñang và sẽ làm thay ñổi toàn diện các hệ sinh thái tự 

nhiên, ñời sống kinh tế - xã hội và quá trình phát triển của ñất nước, làm gia tăng 

các loại hình thiên tai hoặc làm cho các loại hình thiên tai trở nên nguy hiểm hơn. 

Phần lớn những thiên tai này liên quan ñến các ñiều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tần 

số và cường ñộ của những thiên tai này phụ thuộc vào thời tiết và khí hậu trong 

từng mùa.  

Ở khu vực miền núi phía Bắc, biến ñổi khí hậu ñược thể hiện qua hiện tượng 

nhiệt ñộ tăng và các hiện tượng thời tiết cực ñoan như sự thay ñổi cực nhiệt ñộ, 

nắng nóng, rét ñậm kéo dài, mưa ẩm có tần suất và có cường ñộ thay ñổi không theo 

quy luật và tập trung những trận mưa có cường ñộ lớn hoặc không mưa kéo dài. 

Mưa lớn tập trung dẫn ñến lũ lụt, lũ ống/lũ quét [Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

2008]; [ðề án Chính phủ, 2013].  Hiện tượng sạt lở ñất thường có nguyên nhân sâu 

xa từ tính chất thiếu ổn ñịnh của cấu trúc ñịa chất, tuy nhiên, mưa lớn tập trung là 

giọt nước cuối cùng làm tràn ly thúc ñẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn. ðiều ñó 

ñã ñược chứng minh qua các sự kiện sạt lở ñất ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai tháng 9 năm 2004 hay ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên 

Bái tháng 10 năm 2010. Cực nhiệt ñộ thay ñổi mà biểu hiện cụ thể là các ñợt rét 

ñậm/rét hại kéo dài liên tiếp xảy ra trong các năm 2008 và 2010 thực sự ñã trở thành 

thảm họa thiên tai với hàng vạn con trâu bò bị chết, hàng ngàn héc-ta lúa và hoa 

màu bị mất trắng. 

Thành phố Lào Cai nằm ở ñầu nguồn sông Hồng và sông Nậm Thi bắt nguồn 

từ tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, ñiều kiện ñịa hình phân cấp mạnh, hệ thống sông 

suối dày ñặc, khu vực ñô thị nằm gọn trong thung lũng lòng chảo, xung quanh bao 

bọc bởi ñồi núi nên rất dễ bị tổn thương (DBTT) trước những tác ñộng của BðKH. 

ðặc biệt là trong thời gian vừa qua, khi mà nền nhiệt ñộ của khu vực có xu hướng 

tăng nhanh, các hiện tượng khí hậu cực ñoan cũng có xu hướng xảy ra nhiều và 
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mạnh hơn, ñặc biệt những tai biến thiên nhiên như lũ quét, lũ ống, sạt lở ñất ảnh 

hưởng ñến ñời sống, sản xuất của người dân, gây nhiều sức ép trong phát triển kinh 

tế, xã hội tại ñịa phương. Bên cạnh ñó, quá trình ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 

thay ñổi tập quán canh tác nông nghiệp, khai thác tài nguyên quá mức, cháy rừng… 

góp phần làm trầm trọng hơn vấn ñề BðKH. 

Trong bối cảnh BðKH, những nghiên cứu về BðKH ñã và ñang ñược thực 

hiện rộng rãi. ðã có nhiều nghiên cứu về tác ñộng của BðKH và tính DBTT của 

các cộng ñồng dân cư ven biển, và ñô thị vùng ñồng bằng. Tuy nhiên, hầu như chưa 

có nghiên cứu ñánh giá về TDBTT với BðKH của các ñô thị miền núi. ðây có thể 

coi như một khoảng trống trong các nghiên cứu hiện tại ở Việt Nam.  

Theo Quyết ñịnh số 2623/Qð-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt ðề án Phát triển các ñô thị Việt Nam ứng phó với BðKH giai ñoạn 

2013-2020, các ñô thị cần xây dựng KHHð ứng phó với BðKH. ðể xây dựng 

KHHð, các ñô thị phải tiến hành ñánh giá TDBTT. Do ñó, nghiên cứu TDBTT do 

tác ñộng của BðKH tại các ñô thị miền núi là một yêu cầu cấp thiết.  Hiểu biết về 

TDBTT sẽ là cơ sở ñề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng chống chịu cho 

ñô thị miền núi và giảm thiểu các tác ñộng tiêu cực của BðKH.  

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của ñịa phương, tôi lựa chọn thực hiện ñề tài 

“ðánh giá tính dễ bị tổn thương và ñề xuất các giải pháp nâng cao khả năng chống 

chịu với BðKH của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai”.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài nhằm ñánh giá tính DBTT với BðKH của thành 

phố Lào Cai và ñề xuất một số giải pháp tăng cường khả năng chống chịu cho thành 

phố.  

3. ðối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu tìm hiểu tính DBTT của thành phố Lào Cai dựa vào trường hợp cụ 

thể của xã Cam ðường. Trong ñó tập trung tìm hiểu biểu hiện tác ñộng của biến ñổi 

khí hậu tới hệ thống hạ tầng, con người và thể chế ñang ñược thực hiện tại xã Cam 

ðường 



 3 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung phân tích tài liệu về thành phố Lào Cai gồm các thông 

tin về khí tượng thuỷ văn, thiên tai trên ñịa bàn thành phố từ 1994 ñến 2013; 

Nghiên cứu, tìm hiểu tác ñộng của BðKH và TDBTT trong phạm vi xã Cam 

ðường. 

5. Ý nghĩa khoa học 

Kết quả của ñề tài sẽ ñóng góp cho cơ sở lý luận và phương pháp ñánh giá 

TDBTT và nâng cao khả năng chống chịu với BðKH, ñồng thời hỗ trợ ñịa phương 

nâng cao khả năng chống chịu với BðKH. 

6. Bố cục luận văn 

Mở ñầu 

Chương 1. Tổng quan tài liệu 

Chương 2.ðịa ñiểm, thời gian, phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu 

Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Kết luận và kiến nghị 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 

 
 

1.1. Một số khái niệm 

Biến ñổi khí hậu: 

Theo ñịnh nghĩa của Tổ chức Liên chính phủ về biến ñổi khí hậu (IPCC) 

trong báo cáo lần thứ tư (AR4) năm 2007, BðKH là sự biến ñổi trạng thái của hệ 

thống khí hậu, có thể ñược nhận biết qua sự biến ñổi về trung bình và sự biến ñộng 

của các thuộc tính của nó, ñược duy trì trong một khoảng thời gian ñủ dài, ñiển 

hình là hàng thập kỷ hoặc dài hơn. Nói cách khác, nếu coi trạng thái cân bằng của 

hệ thống khí hậu là ñiều kiện thời tiết trung bình và những biến ñộng của nó trong 

khoảng vài thập kỷ hoặc dài hơn, thì BðKH là sự biến ñổi từ trạng thái cân bằng 

này sang trạng thái cân bằng khác của hệ thống khí hậu.  

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, BðKH là sự biến ñổi trạng thái của khí 

hậu so với trung bình và/hoặc dao ñộng của khí hậu duy trì trong một khoảng thời 

gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. Biến ñổi khí hậu có thể là do các quá 

trình tự nhiên bên trong hoặc các tác ñộng bên ngoài, hoặc do hoạt ñộng của con 

người làm thay ñổi thành phần của khí quyển hay trong khai thác sử dụng ñất [Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, 2008]. 

 Tính dễ bị tổn thương: 

Khái niệm về tính dễ bị tổn thương ñã có nhiều thay ñổi trong 20 năm qua. 

ðã có nhiều hướng nghiên cứu khác nhau nhằm phân loại các thành phần, yếu tố ñể 

ñánh giá tính dễ bị tổn thương.  

Ủy ban Liên chính phủ về BðKH (IPCC) ñịnh nghĩa “Tính DBTT là mức ñộ 

mà một hệ thống dễ bị ảnh hưởng hoặc không thể ñương ñầu với các tác ñộng bất 

lợi của BðKH bao gồm cả sự thay ñổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực ñoan. 

TDBTT là hàm số của tính chất, cường ñộ và mức ñộ của các biến ñổi và dao ñộng 

khí hậu mà một hệ thống bị phơi nhiễm, ñộ nhạy cảm và khả năng thích ứng/chống 

chịu của hệ thống ñó” [IPCC, 2001]. Như vậy,TDBTT là hàm của phơi nhiễm, tính 

nhạy cảm và khả năng thích ứng, ñược mô tả theo công thức sau: 
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Tính dễ bị tổn thương = f (phơi nhiễm, ñộ nhạy cảm, khả năng thích ứng) 
 

Trong ñó:  

ðộ nhạy cảm là mức ñộ mà một hệ thống bị tác ñộng vừa có lợi vừa có hại. 

Tác ñộng này có thể trực tiếp (như sự thay ñổi sản lượng cây trồng khi phản ứng với 

sự thay ñổi nhiệt ñộ trung bình) hoặc gián tiếp (như các thiệt hại gây ra bởi sự gia 

tăng tần suất ngập úng).  

Khả năng thích ứng là khả năng của một hệ thống ñiều chỉnh ñối với BðKH 

ñể làm giảm các thiệt hại tiềm tàng, tận dụng các cơ hội hoặc ñương ñầu với các tác 

ñộng tiêu cực [IPCC, 2007]. 

 Khả năng chống chịu: 

Theo Marcus và Tylor [2012], khả năng chống chịu là khả năng của một hệ 

thống chịu ñược các nhiễu loạn mà không bị phá vỡ và chuyển sang một trạng thái 

biến ñổi về chất khác. Một hệ thống có khả năng thích ứng có thể hấp thu các nhiễu 

loạn, thay ñổi hoặc ñiều chỉnh, sau ñó tái tổ chức và vẫn giữ ñược các cấu trúc cơ 

bản và cách vận hành của nó. Nó bao gồm khả năng học ñược từ những nhiễu loạn 

gặp phải. Một hệ thống có khả năng thích ứng có thể gặp phải các cú sốc từ bên 

ngoài, tự phục hồi và tiếp tục vận hành. Nếu một hệ thống bắt ñầu mất dần khả năng 

thích ứng, ñộ mạnh của cú sốc mà nó có thể phục hồi trở nên ngày càng nhỏ ñi.  Ví 

dụ: một hồ chứa có thể giúp bảo vệ một cộng ñồng dân cư khỏi lũ khi nó mới ñược 

xây dựng, tuy nhiên nếu hồ bị tích tụ bùn lắng nhanh thì sức chứa của nó sẽ giảm 

cho ñến khi không ñủ chứa nước lũ nữa, và khi xảy ra lũ lớn, nước lũ sẽ chảy theo 

dòng chảy của sông làm ngập thành phố. Trong trường hợp này thì chức năng cơ 

bản là chống lũ ñã không còn tác dụng. 

1.2. Tổng quan nghiên cứu TDBTT và khả năng chống chịu trên thế giới và 

Việt Nam 

1.2.1. Các nghiên cên trên Thế giới 

Trong những năm gần ñây, khái niệm DBTT ñã ñược nhiều nhà khoa học 

quan tâm hơn, ñặc biẹ ̂t là trong lĩnh vực quản lý lũ lụt. ðánh giá TDBTT chủ yếu là 

ñể phân tích các rủi ro từ nguy cơ bên ngoài và bên trong. ðiều này nhằm mục ñích 
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tăng khả năng phục hồi của xã hội bằng cách tăng khả năng chống chịu của những 

yếu tố DBTT. 

Theo tổng quan của Nguyễn Thanh Sơn và Cấn Chu Văn [2012], ñã có các 

công trình nghiên cứu tập trung vào một số lĩnh vực như sau: (1) Chú trọng ñến sự 

tiếp xúc với các hiểm họa sinh lý bao gồm phân tích ñiều kiện phân bố các hiểm 

họa, khu vực hiểm họa mà con người ñang sống, mức ñộ thiệt hại và phân tích các 

ñặc trưng tác ñộng; (2) Chú trọng ñến các khía cạnh xã hội và các tổn thương liên 

quan ñến xã hội nhằm ñối phó với các tác ñộng xấu trong cộng ñồng dân cư bao 

gồm cả khả năng chống chịu và khả năng tự phục hồi ñối với hiểm họa; và (3) Kết 

hợp cả hai phương pháp và xác ñịnh TDBTT như là nơi chứa ñựng những rủi ro 

sinh lý cũng như những tác ñộng thích ứng của xã hội. 

Các công trình nghiên cứu TDBTT do BðKH của IPCC [2007] ñã chỉ ra 07 yếu tố 

quan trọng khi ñánh giá TDBTT, ñó là: (1) Cường ñộ tác ñộng; (2) Thời gian tác 10 

ñộng; (3) Mức ñộ dai dẳng và tính thuận nghịch của tác ñộng; (4) Mức ñộ tin cậy 

trong ñánh giá tác ñộng và TDBTT; (5) Năng lực thích ứng; (6) Sự phân bố các 

khía cạnh của tác ñộng và TDBTT; và (7) Tầm quan trọng của hệ thống khi gặp 

nguy hiểm. Các yếu tố này có thể ñược sử dụng kết hợp với việc ñánh giá những hệ 

thống có mức ñộ nhạy cảm cao với các ñiều kiện về khí hậu như ñới ven biển, hệ 

sinh thái, các chuỗi thức ăn... Kết quả của nghiên cứu này có giá trị rất cao trong 

ñiều kiện hiện nay do phù hợp với xu thế của BðKH ñang diễn ra trên toàn cầu và 

có thể áp dụng ñược tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Hầu hết các nghiên cứu hiện nay tập trung vào xác ñịnh và ñánh giá TDBTT 

hay nghiên cứu các phương pháp ñể ñánh giá TDBTT ñều sử dụng cách tiếp cận chỉ 

thị và tính toán ñịnh lượng chỉ số ñể ñánh giá TDBTT [Nguyễn Thanh Sơn và Cấn 

Chu Văn, 2012]. Ngoài ra, phân tích TDBTT và khả năng thích ứng dựa vào cộng 

ñồng (CVCA) là một cách tiếp cận khác ñược Tổ chức Care International ñề xuất. 

Phương pháp này cung cấp các hướng dẫn và công cụ cho việc thu thập, tổ chức 

phân tích thông tin về khả năng DBTT của cộng ñồng và năng lực thích ứng của 

cộng ñồng trong ñó ñòi hỏi có sự tham gia của các bên liên quan, kể cả các cơ quan 
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quản lý và lập chính sách ở cấp quốc gia và ñịa phương trong thực hiện thích ứng. 

Ý nghĩa phương pháp này mang lại là việc xác ñịnh ñược các chiến lược thích ứng 

mang tính khả thi và thực tiễn ở các cộng ñồng. 

Theo Adger [2006] mặc dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau, các nghiên cứu 

về TDBTT trong lĩnh vực môi trường ñều có ñiểm chung. Thứ nhất: TDBTT bị thúc 

ñẩy bởi hành ñộng vô ý hay cố ý của con người từ ñó củng cố lợi ích cá nhân và 

phân chia quyền lực cùng với ñó là sự tương tác với các hệ thống sinh học và vật lý. 

Thứ hai, TDBTT ñược xem xét là hàm của ba yếu tố: mức ñộ phơi nhiễm, tính nhạy 

cảm và khả năng thích ứng. Do vậy, ñể giảm thiểu TDBTT của một cộng ñồng 

nghiên cứu cần có các giải pháp giảm nhẹ mức ñộ phơi nhiễm, tính nhạy cảm và 

nâng cao khả năng thích ứng và việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn ñến TDBTT cũng 

ñược xem xét từ ba khía cạnh này. Nghiên cứu Inatius, A.Madu [2012] kết luận 

mức ñộ phơi nhiễm và sự xuất hiện của các thiên tai tự nhiên là hợp phần quan 

trọng nhất xác ñịnh TDBTT. Tuy nhiên, các yếu tố lý sinh xác ñịnh sự phơi nhiễm 

như: nhiệt ñộ, lượng mưa, thiên tai không tác ñộng trực tiếp ñến những nhà hoạch 

ñịnh chính sách mà chính khả năng thích ứng lại liên quan trực tiếp ñến chính sách. 

Hơn nữa, việc nâng cao khả năng thích ứng cũng có tác ñộng gián tiếp cải thiện 

mức ñộ nhạy cảm của cộng ñồng. Như vậy nghiên cứu TDBTT không chỉ xem xét 

sự phơi nhiễm với các tác ñộng, sự nhạy cảm mà cần phải xem xét cả khả năng 

thích ứng của hệ thống. 

Tóm lại, các nghiên cứu TDBTT trên thế giới ñược thực hiện với các hệ 

thống tự nhiên - xã hội khác nhau. Có nhiều phương pháp tiếp cận và phương pháp 

nghiên cứu khác nhau, nhưng tựu chung lại các nghiên cứu ñều xem xét TDBTT là 

hàm của phơi nhiễm, nhạy cảm và khả năng thích ứng, xem xét nghiên cứu cả khía 

cạnh tự nhiên và xã hội của TDBTT. 

1.2.2.  Nghiên cứu ở Việt Nam 

Việt Nam có một số công trình nghiên cứu về TDBTT với các phương pháp 

tiếp cận và hướng nghiên cứu khác nhau. Nghiên cứu của ðặng ðình ðức và nhóm 

nghiên cứu [2013] về xây dựng bản ñồ TDBTT do ngập lụt cho lưu vực sông ñã sử 
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dụng cách tiếp cận ña ngành và sử dụng mô hình thủy ñộng lực, kết hợp với ñiều tra 

khảo sát khả năng chống chịu của người dân. Trong ñó, khả năng chống chịu thể 

hiện qua các giải pháp mà con người sử dụng trước, trong và sau thiên tai ñể ứng 

phó với những yếu tố bất lợi. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới tập trung chủ yếu vào 

các yếu tố tự nhiên mà chưa bao quát hết các yếu tố xã hội như tài sản và các mối 

quan hệ xã hội trong công tác thích ứng hay các nguyên nhân xã hội dẫn ñến 

TDBTT.  

Nghiên cứu của Nguyễn Văn Công [2012] về TDBTT do BðKH ñối với sinh 

kế người dân các xã thuộcvùng ñệm Vườn Quốc gia cũng xem xét các tác ñộng của 

BðKH tới sinh kế của cộng ñồng, tính nhạy cảm và khả năng thích ứng. Trong ñó 

tác giả cũng xem xét vấn ñề giới và chỉ ra rằng  phụ nữ và người nghèo là những 

ñối tượng DBTT hơn cả. Phụ nữ DBTT hơn nam giới vì khả năng và mức ñộ tiếp 

cận nguồn lực sinh kế thấp hơn. 

Theo báo cáo “Kết quả ñánh giá TDBTT và năng lực thích ứng tại xã Trung 

Bình, huyện Trần ðề và xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng” do 

IUCN thực hiện ñã áp dụng một khung phương pháp luận chung bao gồm các công 

cụ và phương pháp ñánh giá tổng hợp từ CARE và UNDP với sự tham gia của cộng 

ñồng. Nghiên cứu này ñã cung cấp các thông tin về TDBTT và năng lực thích ứng 

của các cộng ñồng dân cư do ảnh hưởng của thiên tai và BðKH. Nghiên cứu này 

mới chỉ tập trung vào phân tích rủi ro, mức ñộ nhạy cảm của sinh kế, tài nguyên 

thiên nhiên, sử dụng ñất mà chưa xem xét tới các hệ thống khác. Tuy nhiên, ngoài 

xem xét tác ñộng của các yếu tố tự nhiên thì nghiên cứu này cũng ñã xem xét một 

số yếu tố xã hội tác ñộng ñến TDBTT như: thiếu vốn, chính sách hỗ trợ, an ninh trật 

tự, giá cả bấp bênh.  

Báo cáo “ ðánh giá Nhanh, Tổng hợp tính Tổn thươg và Thích ứng với Biến 

ñổi Khí hậu dựa trên Hệ sinh thái tại ba xã ven biển, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam” do 

Nhóm tác giả Lê Anh Tuấn, Lê Văn Dũ và Tristan Skinner [2012] sử dụng phương 

pháp  “ñánh giá thích ứng với BðKH dựa trên hệ sinh thái”. Báo cáo này ñánh giá 

TDBTT của các hệ sinh thái cũng như các sinh kế phụ thuộc trước các rủi ro tổng 
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hợp từ BðKH cũng như sự phát triển thiếu bền vững tại ba xã ven biển của tỉnh Bến 

Tre. ðánh giá ñược thực hiện theo 2 bước chính: 

� ðánh giá từ dưới lên: xác ñịnh các hiểm họa từ thiên nhiên cũng như từ 

các hoạt ñộng phát triển của con người tới các hệ sinh thái chính và các hoạt ñộng 

sinh kế phụ thhộc. Các hội thảo, cuộc họp và ñiều tra ñã ñược tiến hành tại ba xã 

nhằm mục tiêu: i) xác ñịnh các hệ sinh thái quan trọng và dịch vụ hệ sinh thái cũng 

như kinh tế - xã hội; ii) thảo luận và ñánh giá mức ñộ phụ thuộc sinh kế của cộng 

ñồng vào các hệ sinh thái, và iii) xác ñịnh các áp lực hiện tại do khí hậu và từ hoạt 

ñộng của con người tới các hệ sinh thái và sinh kế phụ thuộc.  

� ðánh giá từ trên xuống: xác ñịnh các mục tiêu phát triển cũng như các dự 

báo về BðKH tại khu vực nghiên cứu trong tương lai. Công việc thu thập sơ bộ ñã 

ñược tiến hành ñể nhìn nhận và ñánh giá: i) Bối cảnh hiện tại về thể chế và chính 

sách liên quan ñến thích ứng với BðKH; và ii) các xu hướng dự báo khí hậu tại tỉnh 

Bến Tre cũng như các mục tiêu phát triển về kinh tế, xã hội tại ba xã nghiên cứu.  

Tổ chức CARE International Việt Nam cũng ñã áp dụng phương pháp phân tích 

TDBTT và khả năng thích ứng với cộng ñồng vùng cao xã ðồng Thắng, tỉnh Lạng 

Sơn. Phương pháp này bao gồm phân tích chính sách, phỏng vấn các lãnh ñạo ñịa 

phương, tham vấn cộng ñồng thông qua một loạt các thảo luận tham gia của các 

nhóm ñại diện. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hạn chế về thiếu tiếp cận các dịch 

vụ cơ bản, sự giới hạn tham gia vào quá trình ra quyết ñịnh tác ñộng ñến ñời sống 

và sinh kế của họ. Một nghiên cứu khác của Trần Hữu Hào [2011] cũng áp dụng 

phương pháp CVCA trong nghiên cứu TDBTT và năng lực thích ứng của một cộng 

ñồng vùng núi chủ yếu tập trung vào phân tích các tác ñộng và giải pháp thích ứng, 

mà thiếu các phân tích về TDBTT cũng như nguyên nhân của vấn ñề. 

Nhìn chung, các nghiên cứu TDBTT hiện có ở Việt Nam chủ yếu tập trung 

nghiên cứu các tác ñộng và nhận diện các tổn thương ở cấp ñộ theo nhóm cộng 

ñồng sinh sống ở vùng ñồng bằng và ven biển. Còn thiếu các nghiên cứu tổng thể ở 

cấp ñộ của ñô thị, ñặc biệt ñô thị miền núi.  

Do vậy, ñề tài nghiên cứu này chọn thực hiện ở thành phố Lào Cai, một vùng ñô thị 

miền núi phía Bắc.  
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CHƯƠNG 2. ðỊA ðIỂM, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ðịa ñiểm nghiên cứu 

2.1.1.Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

a) ðiều kiện tự nhiên: 

Thành phố Lào Cai (TP Lào cai) là trung tâm văn hoá chính trị của tỉnh Lào 

Cai - một tỉnh miền núi nằm ở phía Tây - Bắc của ñất nước Việt Nam. Thành phố 

có biên giới tiếp giáp với nước Trung Quốc ở phía Bắc, nằm hai bên bờ sông Hồng, 

có tọa ñộ ñịa lý từ 22025’ ñến 25030’ vĩ ñộ Bắc và từ 103037’ ñến 104022’ kinh ñộ 

ðông. 

 

Hình 2.1. Bản ñồ vị trí Thành phố Lào Cai và xã Cam ðường 

Thành phố Lào Cai nằm trong khu vực ñáy lòng máng thung lũng sông 

Hồng, giới hạn bởi hai dãy núi ñá cổ Con Voi và Hoàng Liên Sơn chạy song song. 

ðịa hình bị chia cắt nhỏ bởi các sông suối và khe tụ thủy giữa các quả ñồi, dốc theo 
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hướng từ Tây Bắc xuống ðông với 3 loại ñịa hình chủ yếu: ðịa hình ñồi núi có ñộ 

dốc trung bình khoảng 120 tập trung chủ yếu ở các xã Tả Phời và Hợp Thành, một 

phần ở xã Vạn Hòa và ðồng Tuyển;ðịa hình thấp, ñộ dốc trung bình từ 60- 90 nằm ở 

ven sông Hồng và giữa các quả ñồi, chủ yếu ở khu vực các phường nội thành và các 

xã Cam ðường, một phần xã Vạn Hòa, ðồng Tuyển; ðịa hình ñất bồi tụ ven sông, 

diện tích hẹp, chỉ phân bố ở ven sông Hồng và cuối Ngòi ðum.  

Khí hậu thành phố Lào Cai là khí hậu Á nhiệt ñới gió mùa, chia làm hai mùa 

rõ rệt, mùa mưa từ tháng 4 - 9, mùa khô từ tháng 10 - 3 năm sau. Do nằm sâu trong 

lục ñịa nên thành phố rất ít khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mà chủ yếu chịu 

ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Hoàn lưu bão thường gây ra mưa vừa, mưa to kéo dài 

từ 2-3 ngày sinh lũ lớn, tạo dòng chảy mạnh trên các sông suối, làm tăng các hiện 

tượng xâm thực bào mòn ñất ñai, ảnh hưởng ñến sản xuất nông nghiệp, du lịch và 

sinh hoạt của nhân dân. 

b) Tình hình, xu hướng phát triển KT-XH, môi trường 

Hiện thành phố Lào Cai có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cơ bản ñáp ứng 

tiêu chí ñô thị loại II. Thành phố ñang trong giai ñoạn tiếp tục ñầu tư, phát triển 

hướng tới xây dựng ñô thị loại I sau năm 2020 với kết cấu hạ tầng. 

Kinh tế 

Cơ cấu kinh tế của thành phố Lào Cai có sự chuyển dịch lớn theo hướng tăng 

dần tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm 

nghiệp và thủy sản.Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế giai ñoạn 2005 - 2010 bình quân ñạt 

13,5%. Trong ñó, nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,78%, công nghiệp - xây dựng 

tăng 13,58% và dịch vụ tăng 14,54%.  

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Công nghiệp duy trì ñược tốc ñộ tăng 

trưởng khá, ñến nay trên ñịa bàn có 590 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

Hoạt ñộng công nghiệp tập trung nhiều vào khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất 

xuất phân bón, hóa chất, thủy ñiện.  
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Hình 2.2. Cơ cấu phát tri ển kinh tế năm 2005 (trái) và năm 2010 (phải) 
 

Các ñiểm mỏ và hoạt ñộng khai thác khoáng sản trên ñịa bàn thành phố.  

� Quặng Apatít: trên ñịa bàn thành phố có mỏ Apatít lớn nhất cả nước, trữ 

lượng 1,4 tỷ tấn với khu vực quy hoạch khai thác và sản xuất rộng hàng trăm 

ha tập trung tại các xã Tả Phời, Cam ðường, ðồng Tuyển.  

� Mỏ grafit Nậm Thi trữ lượng 25,5 triệu tấn. 

� Mỏ fenspát, cao lanh trữ lượng trên 2 triệu tấn ở Vạn Hoà. 

� Quặng sắt: trữ lượng 750.000 tấn, phân bố tại khu vực thôn Kíp Tước, Nậm 

Rịa xã Hợp Thành.  

� Quặng ñồng: tập trung tại khu vực thôn Phời xã Tả Phời  

� Khoáng sản làm vật liệu xây dựng gồm ñá vôi, ñất sét, cát sỏi ở khu vực 

Sông Hồng, Sông Nậm Thi và suối Ngòi ðum.  

� Nước khoáng: Có 1 ñiểm tại khu vực tổ 23 phường Bình Minh ñang ñược 

khảo sát và ñánh giá trữ lượng, chất lượng.  

Thương mại - dịch vụ: Hiện thành phố có trên 8 nghìn cơ sở kinh doanh 

thương mại, dịch vụ trên ñịa bàn, tăng gần 1,5 lần so với năm 2005.  Lượng khách 

du lịch bình quân tăng 13,5% năm.  Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn 

thông, khách sạn nhà hàng và hệ thống chợ phát triển khá, cơ bản ñáp ứng ñược yêu 

cầu. Kinh tế cửa khẩu tiếp tục khẳng ñịnh vai trò ñộng lực, tạo ra nguồn thu ngân 

sách tăng bình quân 32%/năm. 



 13 

Dân số, lao ñộng, việc làm và thu nhập 

Thành phố Lào Cai có 17 xã phường. Trên ñịa bàn thành phố có 21 dân tộc anh 

em cùng chung sống, trong ñó chủ yếu là dân tộc Kinh, Tày, Mông, Dao, Giáy, Nùng, 

Hoa... 

 

Hình 2.3. Biểu ñồ dân tộc thành phố Lào Cai năm 2014 
 

Dân số thành phố Lào Cai những năm gần ñây có sự gia tăng ñột biến. Trong 

giai ñoạn mới tái lập tỉnh (những năm 1990 trở về trước), thị xã Cam ðường cũ có 

tổng dân số chưa ñến 10.000 người, ñến nay (năm 2010) dân số thành phố ñã là 

102.000 người, năm 2014 tăng lên 132.000 người. Mật ñộ dân số là 444 người/km2, 

tập trung chủ yếu ở các phường nội thành (chiếm 73%) như Kim Tân; Phố Mới; 

Duyên Hải; Cốc Lếu; Pom Hán; Bắc Cường. 

Thu nhập bình quân: năm 2005 ñạt 7,95 triệu ñồng/người/năm và năm 2010 ñạt 

22,75 triệu ñồng/người/năm (tăng 2,68 lần so với năm 2005). Mức thu nhập này 

tương ñương 137% mức thu nhập bình quân của cả nước. Số hộ nghèo khu vực nội 

thành giảm từ 9,89% năm 2005 xuống còn 1% năm 2010; khu vực nông thôn giảm 

từ 31% xuống còn 8%.  

Phát triển giao thông ñô thị  

Thành phố Lào Cai là khu vực có vị trí trọng yếu trong hành lang phát triển 

kinh tế xã hội, hệ thống giao thông có sự phát triển nhanh. Từ xuất phát ñiểm chỉ có 

2 tuyến quốc lộ (4E, 4D) khi mới tái lập tỉnh, ñến nay có 03 tuyến Quốc lộ ñi qua 

(Quốc lộ 70; 4E; 4D); tuyến ñường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; 03 tuyến giao thông 
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tỉnh lộ; 209 tuyến giao thông nội thị; 172,2 km ñường giao thông nông thôn. Tuy 

nhiên, thời qua, các tuyến giao thông trên ñịa bàn phải chịu sức ép rất lớn từ hoạt 

ñộng vận chuyển khoáng sản với tải trọng lớn. Nhiều tuyến ñường cải tạo nâng cấp 

không theo kịp xuống cấp, gây ảnh hưởng ñến giao thông ñi lại tại một số tuyến phố 

trên ñịa bàn (Quốc lộ 4E, ðường Nguyễn Huệ...). 

ðường sắt trên ñịa bàn có 02 tuyến. Tuyến ñường sắt liên vận quốc tế Hà 

Nội - Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc) chạy qua ñịa phận thành phố 10km. Trong 

tương lai ga Quốc tế Lào Cai sẽ là ga nối li ền giao thông ñường sắt với ñường sắt 

khu vực ðông Nam Á (Trung Quốc - Việt Nam - Campuchia - Lào - Thái Lan).  

Các hoạt ñộng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ña phần ñã ñược quy 

hoạch trong CCN Bắc Duyên Hải, KCN ðông Phố Mới.   

Quy hoạch sử dụng ñất 

Theo kết quả kiểm kê ñất ñai năm 2010, thành phố có tổng diện tích tự nhiên 

là 22.967,2 ha, chiếm 2,85% diện tích của tỉnh. Trong ñó, diện tích ñất ñang sử 

dụng cho các mục ñích là 18.547,86ha, chiếm 80,75%. ðất nông nghiệp ñang sử 

dụng là 13.668,9 ha (59,5%), tập trung tại một số xã, phường như Hợp Thành 

(2.033 ha), Vạn Hòa (1.614 ha), Tả Phời (5.734 ha). Diện tích ñất phi nông nghiệp 

4.879,ha (21,24%): ðất dành cho khu công nghiệp có 154,09 ha (0,67%), phân bố ở 

Vạn Hòa 42,39 ha, Phố Mới 54,94 ha và Duyên Hải 56,76 ha; hoạt ñộng khoáng sản 

có 1.239,41 ha (5,40%), phân bố ở phường Bắc Cường (236,09 ha), Cam ðường 

(269,93 ha), ðồng Tuyển (392,01 ha), và Nam Cường (121,97 ha); phát triển hạ 

tầng: 1.586,62 ha (6,91%). Diện tích dự kiến mở rộng thành phố Lào Cai ñến 

2030 là 31.170 ha (mở rộng 8.203 ha).   

ðề tài lựa chọn ñánh giá ñiểm tại xã Cam ðường với lý do: (1) Là khu vực 

ven ñô ñang trong giai ñoạn ñẩy mạnh ñô thị hóa, việc tiếp cận và lồng ghép BðKH 

trong ñịnh hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội là rất cần thiết ñể 

góp phần phát triển ñô thị bền vững và giúp ñịa phương có cái nhìn tổng thể ngay từ 

khâu xây dựng quy hoạch, ñô thị hoá; (2) Xã Cam ðường có nhiều loại ñịa hình, ñại 

diện cho các ñịa hình khác nhau trên ñịa bàn thành phố, chịu ảnh hưởng của các lưu 

vực thuỷ văn Suối Ngòi ðường, ñây là con suối chính ảnh hưởng trực tiếp ñến 
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thành phố, cũng là ñịa phương có tính DBTT với thiên tai, BðKH lớn nhất trên ñịa, 

ñặc biệt là lũ quét và sạt lở ñất; (3) ñại diện cho các nhóm cộng ñồng, hệ thống chịu 

tác ñộng khác nhau trong bối cảnh BðKH (nhóm cộng ñồng ñô thị với sinh kế là 

kinh doanh - buôn bán, nhóm sản xuất nông nghiệp sinh kế chính là sản xuất nông 

nghiệp; hệ thống ñô thị và nông nghiệp). Các nhóm cộng ñồng khác nhau, hệ thống 

khác nhau sẽ chịu tác ñộng khác nhau của BðKH và làm cho TDBTT khác nhau; 

(4) Khu vực chịu tác ñộng lớn nhất của hoạt ñộng khai thác khoáng sản trên ñịa 

bàn, góp phần gia tăng các tác nhân ảnh hưởng ñến khả năng chống chịu với BðKH 

của cơ sở hạ tầng và các ñối tượng DBTT. 

2.1.2 Xã Cam ðường - Thành phố Lào Cai 

a) ðiều kiện tự nhiên: 

Xã Cam ðường nằm ở phía Nam thành phố, có diện tích tự nhiên là 1.544 

ha, với ranh giới hành chính như sau: 

- Phía ðông giáp phường Thống Nhất 

- Phía Tây giáp xã Tả Phời và xã Hợp Thành 

- Phía Nam giáp huyện Bảo Thắng 

 

Hình 2.4. Bản ñồ quy hoạch xã Cam ðường 
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- Phía Bắc giáp phường Nam Cường, phường Bắc Lệnh, phường Pom Hán 

và phường Bình Minh. Xã thuộc vùng ñịa hình cao, nằm trong khu vực thung lũng 

sông Hồng. ðịa hình có xu thế dốc dần xuống theo hướng Tây Bắc - ðông Nam, có 

ñộ cao trung bình từ 75m ñến 100m so với mực nước biển, ñộ dốc trung bình 

khoảng 120, nơi có ñộ dốc nhất từ 180 ñến 240; nơi có ñộ dốc thấp nằm ở ven sông 

Hồng.  

Cắt ngang xã là con suối ngòi ðường kéo dài 3km, ña số dân canh tác nông 

nghiệp quanh bờ 2 con suối này. Ngoài ra trên ñịa bàn xã còn có nhiều khe, hõm thu 

nuớc về con suối. ðây cũng là nguyên nhân chính gia tăng tính DBTT với BðKH 

tại khu vực. 

b) ðiều kiện kinh tế - xã hội: 

Xã Cam ðường 

ñang từng bước chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông, 

lâm nghiệp theo hướng sản 

xuất hàng hóa có giá trị 

kinh tế cao. Tốc ñộ tăng 

trưởng GDP bình quân giai 

ñoạn 2006 - 2010 ñạt 21%. 

Trong giai ñoạn 2011 ñến 

nay khoảng 24%, xã ñã 

ñược công nhận hoàn thành nông thôn mới. Mặc dù kinh tế khu vực nông thôn ñã 

có bước phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng 

dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhưng còn chậm, tỷ trọng nông 

nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao.  

Trong sản xuất nông nghiệp, Cam ðường ñã mạnh dạn mở rộng các mô hình 

thâm canh thủy sản trên cơ sở chuyển ñổi diện tích ñất ruộng sản xuất kém hiệu 

quả, kết hợp trồng rau an toàn, hoa cao cấp ñể tạo ra sản phẩm có giá trị cạnh tranh 

trên thị trường, nhờ ñó ñời sống thu nhập của bà con nông dân không ngừng ñược 

 

 
Hình 2.4. Cơ cấu kinh tế xã Cam ðường, TP Lào Cai 

năm 2014 
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nâng cao với mức thu nhập bình quân 500 kg thóc/ñầu người năm. Cả xã không còn 

hộ ñói, số hộ nghèo không ñáng kể. 

Trong giai ñoạn 2006-2010 xã ñã trồng mới ñược 90,2 ha rừng, ñưa diện tích 

ñất lâm nghiệp năm 2010 lên 367,59 ha. 

Xã có tuyến giao thông ñường bộ quan trọng như quốc lộ 4E, ñường sắt, ñường cao 

tốc Hà Nội - Lào Cai ñang quy hoạch… ñây là những ñiều kiện thuận lợi về vị trí ñể 

giao lưu với khu vực bên ngoài. ðến giữa năm 2014, Cam ðường ñã ñạt 70% 

trường và ñiểm trường ñạt chuẩn, về trước kế hoạch 1 năm. ðến nay tất cả 21 thôn 

có nhà văn hóa, trong ñó có 1 nhà văn hóa cộng ñồng của dân tộc Tày bằng nguồn 

vốn xã hội hóa do các doanh nghiệp và nhân dân ñóng góp xây dựng. 

Một phần của xã nằm trong khu vực khai thác, chế biến khoáng sản (quặng 

apatit) của Công ty TNHH MTV Apatít  Việt Nam, vậy vào mùa mưa bão hàng năm 

thường gây hiện tượng sạt lở, sụt lún ñất ảnh hưởng ñến sản xuất nông nghiệp của xã. 

Trên ñịa bàn xã có khoảng 1.371 hộ gia ñình với 4.797 nhân khẩu, chia thành 21 

thôn bản, với 7 dân tộc cùng sinh sống: Kinh, Giáy, Nùng, Dao, Tày…, (dân tộc 

Kinh chiếm 56%, dân tộc Tày chiếm 39%, các dân tộc khác chiếm 5% dân số). 

Bình quân thu nhập ñầu người năm 2014 là 14,8 triệu ñồng. 

2.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp luận/phương pháp tiếp cận 

Theo Tyler và Markus [2012], TDBTT chỉ xảy ra khi phơi nhiễm/tiếp xúc 

với các nguy cơ khí hậu. TDBTT có thể khác nhau ñối với các nguy cơ khí hậu 

khác nhau. Do ñó việc quan trọng ñầu tiên là xác ñịnh nguy cơ nào quan trọng tại 

các ñịa ñiểm khác nhau của tỉnh. Các ñịa hình khác nhau ñối mặt với các dạng nguy 

cơ khí hậu khác nhau. Vùng ven biển gặp vấn ñề nước biển dâng và xói lở bờ biển. 

Còn với vùng núi là sạt lở. TDBTT xảy ra khi cơ sở hạ tầng không thực hiện ñược 

ñúng chức năng, khi hệ sinh thái bị suy thoái và không còn có thể cung cấp các dịch 

vụ có giá trị, hoặc khi người dân và các tổ chức thiếu năng lực lập kế hoạch, ứng 

phó và hành ñộng ñể giải quyết các rủi ro khí hậu. Tình hình mỗi ñịa phương ñều 

khác nhau, nhưng chúng ta có thể nhận ra TDBTT trong các loại tình huống sau. 
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(1) Cơ sở hạ tầng 

TDBTT xảy ra khi hệ thống cơ sở hạ tầng, nơi cung cấp nơi trú ẩn, nước 

uống, thoát nước, chống ngập lụt, giao thông, ñiện hoặc thông tin liên lạc - không 

có ñủ năng lực hoặc sức mạnh ñể tồn tại trong một sự kiện khí hậu ñặc biệt (ví dụ 

như lũ lụt/bão).  

Nhà ở bị phá hủy hoặc bị hư hỏng, ñường giao thông bị cuốn trôi, ñê có thể 

sụp ñổ, ñiện bị cắt và dịch vụ ñiện thoại di ñộng  không hoạt ñộng. ðây là những ví 

dụ về TDBTT với các sự kiện khí hậu. TDBTT của cơ sở hạ tầng có thể giảm bằng 

cách cải tiến thiết kế và ñầu tư tính ñến chi phí-hiệu quả ñể tăng cường tính linh 

hoạt, ña dạng, năng lực và khả năng chịu ñược sự cố.  

ðể ñánh giá TDBTT của cơ sở hạ tầng, cần tư vấn các chuyên gia ñiều phối cơ sở 

hạ tầng ñịa phương về từng hệ thống cụ thể và hoạt ñộng của các hệ thống này trong 

quá khứ và trong các ngưỡng khí hậu. Hệ thống nào DBTT nhất? Chức năng nào/bộ 

phận nào ngừng hoạt ñộng? Những lựa chọn nào có thể ngăn chặn hoặc quản lý tốt 

hơn các sự cố ñể ít gây ảnh hưởng tới xã hội? 

(2) Các hệ sinh thái 

Các hệ sinh thái cung cấp một loạt các dịch vụ quan trọng, bao gồm cung cấp 

lương thực thực phẩm, cũng như thanh lọc nước và là khu ñệm cho các sự kiện khí 

hậu cực ñoan. Ví dụ về các hệ sinh thái quan trọng bao gồm ñất nông nghiệp, ñất 

ngập nước, rừng và hệ sinh thái biển. Các hệ sinh thái DBTT khi chúng dễ dàng bị 

hư hỏng và làm việc kém hiệu quả trong khi xảy ra các sự kiện khí hậu. Ví dụ, một 

ñợt hạn hán gây mất ñất ngập nước hoặc gây cháy rừng phá hoại hệ sinh thái, chứng 

tỏ hệ sinh thái ñất ngập nước ñó không ñủ sức chống chịu. Nạn phá rừng ở vùng cao 

có thể dẫn ñến tăng dòng chảy và lũ quét. Hệ sinh thái mong manh có thể là hệ quả 

của nạn khai thác quá mức, ô nhiễm và suy thoái ñất. Khi chúng trở nên mong 

manh, các hệ sinh thái không còn hỗ trợ năng suất và cung cấp thực phẩm, chúng 

cũng không còn bảo vệ khỏi ảnh hưởng từ các sự kiện khí hậu cực ñoan. Ví dụ, khi 

vùng ñất ngập nước ñược lấp ñầy hoặc bị tháo cạn nước, chúng không còn khả năng 

lưu giữ nước ñể cắt lũ, hoặc khả năng ñể lọc và làm sạch nước bị ô nhiễm. Khi rừng 

ngập mặn bị phá hủy, chúng không còn bảo vệ cho khu vực thấp ven biển bị xói 
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mòn trong các cơn bão, và chúng không còn cung cấp môi trường sống cho thủy 

sản. Tính TDBTT của hệ sinh thái có thể ñược giảm thiểu bằng các biện pháp bảo 

tồn và phục hồi. 

(3) Người dân và các tổ chức 

Người dân và các tổ chức ñược coi là DBTT khi họ thiếu khả năng dự ñoán 

và chuẩn bị cho các sự kiện khí hậu cực ñoan, hoặc khi họ không thể ứng phó hiệu 

quả khi sự kiện khí hậu cực ñoan xảy ra. Các hộ gia ñình DBTT khi họ thiếu nguồn 

lực, như ñất ñai, kiến thức hoặc tiền bạc, ñể chuẩn bị ñầy ñủ cho các hiểm họa khí 

hậu mà họ phơi nhiễm. Ví dụ, các hộ gia ñình nghèo thường DBTT hơn bởi vì họ 

không có ñủ tiền ñể ñầu tư vào các vật liệu xây dựng chất lượng cao cho ngôi nhà 

của họ, hoặc họ bỏ qua nhiều công ñoạn trong xây dựng ñể tiết kiệm tiền, chẳng hạn 

như không thực hiện buộc vật liệu mái nhà ñúng cách ñể kết cấu dầm. Họ có thể 

không có giếng ñể có nước sinh hoạt. Các tổ chức chính quyền ñịa phương DBTT 

khi họ không có kế hoạch khẩn cấp tốt, hoặc khi họ thiếu trang thiết bị cứu hộ, 

thông tin liên lạc trong một thảm họa tự nhiên. ðể giảm sự tổn thương của người 

dân, ñầu tư là cần thiết trong việc giảm nguy cơ thảm họa, lập kế hoạch, cải thiện 

ñời sống và các cơ hội kinh tế. 

(4) Thể chế 

DBTT cũng phát sinh từ các rào cản ngăn chặn các hộ gia ñình, các doanh 

nghiệp và các tổ chức khác hành ñộng ứng phó với các rủi ro khí hậu. Ví dụ, nếu 

thiếu thông tin về nguy cơ lũ lụt ngày càng tăng, các hộ gia ñình có thể xây dựng 

nhà mới ở khu vực trũng thấp và không biết ứng phó với lũ. Nếu không có nước 

sạch, các hộ gia ñình có thể bị buộc phải dựa vào nguồn nước mặt bị ô nhiễm trong 

một trận lũ lụt, dẫn ñến bệnh tật và thiệt hại kinh tế và cản trở sự phục hồi. Hộ gia 

ñình di cư mà không ñăng ký có thể không nhận ñược dịch vụ như giáo dục và y tế, 

ñẩy họ vào thế bất lợi trong việc chuẩn bị hoặc ứng phó với bão. Dịch vụ chính phủ 

hoặc ứng phó khẩn cấp không hiệu quả do không có sự phối hợp giữa các cấp, các 

ñơn vị. ðể giảm thiểu rủi ro từ các rào cản cản trở hoạt ñộng thích ứng, ñiều quan 

trọng là chính quyền ñịa phương cung cấp dịch vụ, thông tin và lợi ích như nhau ñối 

với tất cả những ai cần ñến chúng, với cơ chế phối hợp. 
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Hay ta có thể hiểu: 

Tính DBTT là tổng hòa của mức ñộ tác ñộng của BðKH ñến hệ thống và cá 

nhân, tổ chức, nhóm xã hội và năng lực thích ứng của họ. 

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp “phân tích tình trạng dễ bị tổn thương” của 

Tổ chức CARE Intenational. Nghiên cứu thực hiện ñánh giá TDBTT phối hợp cách 

tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên, vừa ñánh giá cấp thành phố vừa ñánh giá chi 

tiết ở cấp phường xã, cộng ñồng. Các chính sách quy hoạch phát triển KT-XH-MT 

của tỉnh, quy hoạch ñô thị của thành phố Lào Cai ñược xem xét trong quá trình 

ñánh giá khả năng thích ứng/chống chịu của hệ thống và các nhóm ñối DBTT. 

ðồng thời, hoạt ñộng ñánh giá DBTT cũng ñược thực hiện tại cấp cộng ñồng, lựa 

chọn 01 xã bán ñô thị của thành phố Lào Cai.   

2.2.2.  Khả năng chống chịu với BðKH của ñô thị 

Khả năng chống chịu là khả năng của một hệ thống có thể chịu ñược các cú sốc hay 

áp lực ñể duy trì hay nhanh chóng phục hồi chức năng của nó. Bao gồm các khả 

năng sau [Tyler và Markus, 2012]: 

TÁ
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Khung khả năng chống chịu với BĐKH của đô thi 

 

Hình 2.5. Khung khả năng chống chịu với BðKH của ñô thị 

Nguồn: Tyler và Markus, 2012 
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 Theo khung chống chịu, khả năng chống chịu của một thành phố với BðKH 

thể hiện ở khả năng chống chịu của 03 hệ thống: (1) Cơ sở hạ tầng; (2) Người dân 

và tổ chức , và (3) thể chế. Cụ thể:  

(1) Hệ thống: 

  Hệ thống ñô thị bao gồm các yếu tố và mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng, hệ 

sinh thái. ðô thị ñòi hỏi mức ñộ cao của cơ sở hạ tầng ñể chuyển tải những dịch vụ 

trọng yếu. Trên quy mô toàn cầu, thành phố ñược kết nối thông qua thương mại 

quốc tế và quy luật ñầu tư, ñiều mà có ảnh hưởng trực tiếp lên việc làm và sinh kế ở 

ñịa phương cũng như trong chuỗi cung ứng từ dược phẩm cho ñến mặt hàng thực 

phẩm chủ yếu. 

 Hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ ngầm cho mạng lưới cung cấp và trao ñổi của 

dân cư thành phố do ñó là một hợp phần thiết yếu của khả năng phục hồi của ñô thị. 

Chúng bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái, cả hệ sinh thái ở trong, ở 

ngay sát cạnh hoặc ở vùng xa thành phố cung cấp những dịch vụ trọng yếu như sản 

xuất thực phẩm, quản lý thoát nước và kiểm soát lũ lụt. Trong khi nhà quản lý ñịa 

phương có thể bị giới hạn ảnh hưởng ñối với những gì bên ngoài giới hạn của thành 

phố, hệ thống của họ có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những yếu tố ña quy mô và 

ở khoảng cách xa. Quá trình phân phối ñiện cho thành phố phục thuộc vào khả năng 

của hồ chứa nước, hệ thống sản xuất và cung cấp của lưới ñiện. Việc mất mùa ở 

phía khác của thế giới có thể tác ñộng lên sự cung cấp và giá cả tại ñịa phương ñối 

với mặt hàng thực phẩm thương mại.  

 Khả năng hoạt ñộng của hệ thống là cơ sở “thiết yếu”, rất quan trọng ñối với 

sự vận hành của ñô thị. Sự thất bại của chúng ñe doạ ñời sống của con người trong 

toàn bộ khu vực chịu ảnh hưởng, và ngăn chặn hoạt ñộng kinh tế cao hơn cho ñến 

khu sự vận hành ñược hoàn lại. Những hệ thống này bao gồm việc cung cấp nước 

và thực phẩm, và hệ sinh thái hỗ trợ những việc này, cũng như năng lượng, giao 

thông vận tải, nơi trú ẩn và truyền thông. Trong việc ñánh giá những khả năng thất 

bại tiềm ẩn của những hệ thống này dưới áp lực của BðKH gây ra, việc nhận ra 

những sự phụ thuộc lẫn nhau trong một hệ thống phức tạp và kết nối lẫn nhau là cực 
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kỳ quan trọng, bởi vì sự thất bạt trong một hệ thống có thể dẫn ñến sự ñổ sụp của cả 

những hệ thống có liên quan [Kirshen, Ruth & Anderson, 2008]. 

 Hệ thống có khả năng phục hồi khác biệt với cách tiếp cận một cách kỹ thuật 

về hệ thống mạnh mẽ chắc chắn dựa chủ yếu vào kiến trúc bảo vệ cứng (ví dụ ñê 

biển) hoặc hệ thống ñược thiết kế theo cách mà nhấn mạnh khả năng của những hợp 

phần riêng biệt nhằm ñảm bảo sự vận hành theo quy ñịnh. Hệ thống có khả năng 

phục hồi, ngược lại, ñảm bảo sự vận hành ñược giữ lại và có thể ñược phục hồi 

nhanh chóng thông qua kết nối giữa các hệ thống thay vì những thất bại hoặc ngắt 

quãng trong vận hành. Hơn là dự vào năng lực của những hợp phần riêng biệt, hệ 

thống có khả năng phục hồi giữ lại khả năng vận hành thông qua sự linh hoạt và sự 

phụ thuộc vào sự ñan dạng hoá quá trình vận hành. 

 Các nghiên cứu phức tạp về kỹ thuật và hệ sinh thái ñã chỉ ra rằng những ñặc 

tính góp phần phục hồi chức năng và khả năng hoạt ñộng của hệ thống bao gồm: 

 - Tính linh hoạt và ña dạng: Khả năng thực hiện những nhiệm vụ quan trọng 

dưới một loạt các ñiều kiện, và khả năng chuyển ñổi vật chất hay ñiều chỉnh cấu 

trúc ñể giới thiệu những phương thức mới ñể làm những việc tương tự.. 

 - Tính dự phòng và mô - ñun hoá: khả năng dự trữ cho các tình huống khẩn 

cấp, nhằm hỗ trợ sự tăng áp lực hoặc tăng nhu cầu lên rất cao; 

 - Tính sự cố an toàn (safe failure): khả năng hấp thụ sự chấn ñộng bất ngờ 

(bao gồm những ñiều vượt quá ngưỡng theo thiết kế) hoặc sự tích tụ tác ñộng của áp 

lực một cách từ từ theo cách ñể tránh bị phá hủy hoàn toàn khi có sự cố xảy ra.  

(2) Người dân, tổ chức: 

 Người dân, tổ chức trong hệ thống ñô thị, là hệ thống/yếu tố quan trọng thứ 

hai trong khung khả năng chống chịu với BðKH của ñô thị. Người dân ở ñây bao 

gồm các cá nhân như người nông dân, người tiêu dùng; hộ gia ñình; ñơn vị tiêu thụ, 

sự tái sản xuất xã hội, sự tích luỹ tư bản, giáo dục v.v.; và những tổ chức trong khu 

vực tư nhân và công cộng (Phòng ban hay bộ của Chính phủ, hãng tư nhân, tổ chức 

dân sự xã hội). 

 Yếu tố con người, tổ chức này phụ thuộc vào hệ thống ñô thị và nhu cầu dịch vụ 
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nhưng không chủ ñộng tham gia và quá trình khởi tạo, quản lý hay vận hành của 

những hệ thống này. Những nhân tố khác thì ñược quan tâm trực tiếp tới sự quản lý 

của hệ thống ñô thị quan trọng. Khả năng phục hồi không phải là một ñặc ñiểm 

ñược dàn ñều cho dân cư ñô thị. Nó phụ thuộc chủ yếu vào năng lực xã hội khác 

nhau của những nhóm và cá nhân khác nhau. Giàu nghèo, giới tính, dân tộc và tuổi 

tác, tất cả ñều ñược tài liệu hoá như là sự góp phần trong việc tạo ra sự khác nhau 

về TDBTT của nhóm xã hội ở thành thị ñối với sự cố khí hậu, thông qua các ñặc 

ñiểm như chất lượng nhà ở, vị trí và tiếp cận dịch vụ hoặc mạng xã hội. 

 Riêng ñối với cá nhân và hộ gia ñình, năng lực chủ yếu có thể ñược xem xét 

như tài sản, là nguồn dự trữ mà cá nhân và nhóm xã hội có thể yêu cầu ñể có ñược 

sự thoả mãn ñiều kiện sống ưu tiên. Ngay cả người rất nghèo cũng có tài sản như là 

sự hiểu biết hoặc mối quan hệ xã hội. Những ñiều này là nền tảng cho năng lực 

hành ñộng của một nhân tố. ðối với những hợp phần của nhân tố, sự khác biệt của 

tính dễ bị tổn thường ñối với BðKH có sự liên kết chặt chẽ với sự khác biệt về hồ 

sơ tài sản. Sự mất mát gây ra bởi sự cố BðKH làm xói mòn một cách ñiển hình các 

dạng thức của tài sản và sự nghèo khó hơn ở những nhóm này. 

 Tuy nhiên năng lực thích nghi của những tổ chức xã hội khác cũng rất quan 

trọng ñối với năng lực phục hồi. Vai trò của chính quyền ñịa phương và tổ chức 

cộng ñồng ở ñây là ñiều cốt yếu, như thể ñây là những nguồn chính của tổ chức và 

chuyển ñến quá trình quy hoạch, cách dịch vụ ngăn chặn và phản ứng chủ yếu. 

Năng lực của cá nhân và tổ chức trong việc học tập là một khía cạnh quan trọng 

trong cách tiếp cận với khả năng phục hồi thông qua một loạt các lĩnh vực. Việc học 

tập không chỉ bao gồm sự tạo ñiều kiện và chia sẻ kiến thức mà còn là xác ñịnh 

những nhóm cộng ñồng cần ñược hỗ trợ dựa trên kinh nghiệm và sự ñóng góp cho 

khả năng phục hồi của cộng ñồng trong thảm hoạ.  

Những các nhân và cộng ñồng, tổ chức cần có các khả năng như sau ñể phục hồi và 

chống chịu ñược trong sự giảm thiểu rủi ro do BðKH gây ra: 

�  Khả năng phản ứng: Khả năng tổ chức và tái tổ chức trong một hoàn cảnh 

không thuận lợi; khả năng nhận diện vấn ñề, dự ñoán, lên kế hoạch và chuẩn 
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bị cho những sự kiện bất ngờ hoặc tổ chức cho sự rủi ro và sự phản ứng 

nhanh chóng với hậu quả của rủi ro.  

� Nguồn lực dồi dào: khả năng huy ñộng nguồn lực và tài sản từ nhiều nguồn 

ñể thực hiện hành ñộng. ðiều này cũng bao gồm khả năng tiếp cận tài chính 

và những tài sản khác, bao gồm tài sản của những cá nhân, cộng ñồng và tổ 

chức khác thông qua quá trình hợp tác.  

�  Năng lực học hỏi: khả năng học hỏi từ kinh nghiệm trong quá khứ, tránh lặp 

lại thất bại và cải tiến ñể nâng cao khả năng thực hiện, cũng như trong việc 

học hỏi những kỹ năng mới.  

(3) Thể chế 

 Thể chế trong khoa học xã hội ñề cập ñến những luật lệ của xã hội hay những 

quy ước mà cấu trúc lên hành vi và sự trao ñổi của con người trong tương tác xã hội 

và kinh tế. Thể chế có thể chính thức hoặc không chính thức, công khai hoặc ngầm 

ñịnh, và ñược thiết lập ñể giảm thiểu sự không rõ ràng, ñể duy trì sự tiếp diễn của 

quy luật xã hội và trật tự xã hội, và ñể ổn ñịnh hình thái của tương tác của con 

người theo cách có thể dự ñoán ñược [Tyler và Markus, 2012 trích dẫn từ các tác 

giả khác].  

 Thể chế cho phép hoặc hạn chế cá nhân ñược tổ chức hoặc ñược tham gia 

vào quá trình ra quyết ñịnh (tức là những người ñược xem như là “người có liên 

quan” hợp pháp) xác ñịnh những ai có quyền lợi ñược xem xét trong quá trình ra 

quyết ñịnh chính trị. Thể chế có thể cho phép và ủng hộ, hoặc hạn chế và ngăn cấm 

khả năng của các nhóm ñô thị dễ bị tổn thương. Quá trình quản lý (như là quá trình 

ra quyết ñịnh) là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng ñến khả năng phục hồi. Quá 

trình ra quyết ñịnh quan tâm xây dựng khả năng phục hồi cho những nhóm dễ bị tổn 

thương sẽ góp phần nâng cao năng lực chống chịu của thành phố..  

 Từ những nghiên cứu về hành vi kinh tế, hành ñộng tập thể và quá trình ra 

quyết ñịnh, khía cạnh chủ chốt của những cơ quan và hệ thống kết nối thể chế nên 

ñược cân nhắc trong khi ñánh giá ñể tăng cường hay hạn chế khả năng phục hồi sẽ 

ñược liệt kê dưới ñây: 
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 - Quyền và lợi ích ñược kết nối với sự tiếp cận với hệ thống: quyền và lợi ích 

ñược sử dụng nguồn tài nguyên quan trọng và tiếp cận hệ thống ñô thị cần phải rõ 

ràng. Thể chế mà hạn chế một cách khác biệt quyền và lợi ích có thể giới hạn sự 

tiếp cận ñối với hệ thống hoặc dịch vụ và do ñó giảm thiểu khả năng phục hồi cho 

những nhóm bị loại trừ ra ngoài lề. 

 - Quá trình ra quyết ñịnh: quá trình ra quyết ñịnh, ñặc biệt khi liên quan ñến 

phát triển ñô thị và quản lý hệ thống ñô thị, cần tuân thủ những nguyên tắc ñã ñược 

chấp nhận rộng rãi của một sự quản lý tốt: minh bạch, trách nhiệm giải trình và 

phản ứng nhanh. ðiều này bao gồm sự công nhận ñối với những nhóm chịu ảnh 

hưởng lớn nhất và ñảm bảo rằng họ có nguồn hợp pháp trong việc ra quyết ñịnh. 

 - Dòng chảy của thông tin: hộ gia ñình, doanh nghiệp, các tổ chức cộng ñồng 

và những cơ quan ra quyết ñịnh nên cung cấp những tiếp cận sẵn sàng ñối với 

những thông tin tin cậy và có ý nghĩa ñể cho phép ñánh giá về nguy cơ và TDBTT, 

và ñể tiếp cận những lựa chọn cho việc thích ứng. 

 - Sự ứng dụng của kiến thức mới: thể chế tạo ñiều kiện cho các thế hệ, trao 

ñổi và áp dụng các kiến thức mới tăng cường khả năng phục hồi 

Một quyền quan trọng có thể nâng cao khả năng phục hồi là quyền của những nhóm 

có thể tự tổ chức và tham gia vào cơ chế lựa chọn tập thể [Tyler và Markus, 2012 

trích dẫn từ các tác giả khác] nhằm mục ñích phản ứng với sự cố BðKH (ví dụ như 

ñể cải thiện hệ thống thoát nước, hoặc ñể chuyển tải quá trình ñào tạo cho sự sẵn sàng 

ứng phó với sự cố).  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 

Các thông tin, tài liệu liên quan như các thông tin về khí tượng thủy văn, văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan ñến BðKH của tỉnh/thành phố, các kế hoạch phát 

triển, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển ñô thị; các chương 

trình dự án liên quan ñến BðKH; các nghiên cứu liên quan ñến BðKH; các báo cáo 

phân tích xu hướng BðKH như nhiệt ñộ, lượng mưa, hiện tượng cực ñoan, và các 
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thông tin về tài nguyên, môi trường; Báo cáo hàng năm về tình hình sản xuất nông 

nghiệp về diện tích, năng suất, lịch mùa vụ, giống lúa, ngô – ñã ñược thu thập tại 

các cơ quan liên quan sau ñây: 

� Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai. 

� Chi cục thống kê tỉnh Lào Cai; Phòng thống kê thành phố Lào Cai 

� Các sở/ngành tỉnh Lào Cai: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Giao thông - Vận tải... 

� Trạm khí tượng thủy văn Lào Cai.  

2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 

a) Phương pháp ñiều tra, khảo sát 

Phương pháp này sử dụng ñể thu thập các thông tin thực tế, khẳng ñịnh tính 

chính xác các thông tin ñã thu thập ñược. Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 01 xã 

ñại diện của khu vực ñánh giá. Phương pháp sử dụng công cụ ñánh giá nhanh có sự 

tham gia cộng ñồng nhằm thu thập các thông tin chính xác từ phía cộng ñồng, các 

nguyện vọng của người dân về tình hình thiên tai, kinh tế xã hội và khả năng thích 

ứng. ðể thực hiện phương pháp này: (1) Nghiên cứu ñã tiến hành thu thập thông tin 

về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, Quy hoạch ñô thị và cơ sở hạ tầng, diễn biến 

thiên tai, BðKH, TDBTT trên ñịa bàn xã thành phố Lào Cai và xã Cam ðường; (2) 

Tổ chức các buổi thảo luận nhóm cộng ñộng (Nhóm tái ñịnh cư, nhóm Dễ bị tổn 

thương, Nhóm người nghèo, dân tộc thiểu số); (3) Phỏng vấn 17 hộ gia ñình/cá 

nhân thuộc nhiều thành phần xã hội, trong ñó tập trung vào những ñối tượng lão 

thành, trưởng thôn bản. 

Một số kỹ thuật ñược áp dụng trong quá trình khảo sát, ñiều tra cụ thể, gồm:  

- Phân tích tổ chức (sơ ñồ Venn): Thông qua nhóm thảo luận tại xã, phường 

ñể tìm hiểu về các tổ chức tham gia vào hoạt ñộng thích ứng với BðKH tại ñịa 

phương ñể xem xét nhận ñịnh của họ về vai trò và hiệu quả hoạt ñộng của các tổ 

chức liên quan trong việc hỗ trợ người dân thích ứng với BðKH.  
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- Thông tin lịch sử: Thảo luận với nhóm người dân ñã sinh sống lâu năm tại 

ñịa phương ñể hồi tưởng các hiện tượng thời tiết cực ñoan /thiên tai trong quá khứ 

(không hạn chế thời gian). Thông tin lịch sử thu ñược về các loại thiên tai ñã xảy ra 

tại ñịa phương, thời gian xảy ra thiên tai, nguyên nhân, thiệt hại/hậu quả.  

- Khảo sát theo lát cắt: dùng ñể khảo sát toàn bộ ñịa bàn ñể tìm hiểu cảnh 

quan, mối tương tác giữa môi trường tự nhiên và các hoạt ñộng của con người về 

mặt không gian và thời gian. Biểu ñồ lát cắt cho thấy rõ hơn nguyên nhân (do tự 

nhiên hay con người) gây ra thiệt hại khi có thiên tai.  

- Lịch thời vụ: Phương pháp này ñược sử dụng chủ yếu tại các xã/phường có 

nhiều hoạt ñộng nông nghiệp như xã Cam ðường... tổ chức các nhóm bao gồm tổ 

trưởng dân phố, hội nông dân, phụ nữ ñể cùng tham gia lập lịch thời vụ và lịch thiên 

tai.  Lịch này thể hiện các loại cây trồng, thời gian trồng và thu hoạch và các thời 

ñiểm diễn ra thiên tai. Lịch thời vụ này cũng cho thấy thời ñiểm cây trồng/hoạt 

ñộng sản xuất nông nghiệp dễ bị thiên tai tác ñộng.   

- Phỏng vấn có ñịnh hướng: công cụ này sử dụng ñể thực hiện phỏng vấn 

nhóm và cá nhân với các bộ câu hỏi ñược chuẩn bị trước. Phỏng vấn nhóm chủ yếu 

ñể tìm hiểu tình hình KT-XH-MT của ñịa phương, hiện trạng và xu hướng của các 

loại hình thiên tai, hoạt ñộng thích ứng của cộng ñồng, các chính sách hỗ trợ phòng 

chống và thích ứng. Phỏng vấn cá nhân ñược thực hiện với những người dân chịu 

tác ñộng trực tiếp của thiên tai nhằm tìm hiểu sự hỗ trợ của chính quyền và nguyện 

vọng của người dân. 

- Lập bản ñồ: Lập bản ñồ tổng thể không gian về các ñặc ñiểm chính trong 

khu vực ñánh giá (theo thôn/tổ dân phố). Tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc trao ñổi 

thông tin và khuyến khích mọi người cùng tham gia thảo luận về những vấn ñề quan 

trọng của cộng ñồng. 
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Hình 2.6a.Sử dụng Biểu ñồ lát cắt trong ñánh 

giá TDBTT tại xã Cam ðường, TP Lào Cai 

Hình 2.6b. Sử dụngphương pháp chồng lấp 

bản ñồ trong ñánh giá TDBTT TP Lào Cai 

Hình 2.6c. Sử dụng phương pháp chồng lấp bản ñổ 
 

Hình 2.6. Một số phương pháp sử dụng trong ñánh giá TDBTT 

b) Phương pháp phỏng vấn thông tin chủ chốt 

Phương pháp này áp dụng ñối với các thông tin không thu thập ñược từ các 

phương pháp trên. Tiến hành phỏng vấn một số cán bộ ñến từ các cơ quan, ban, 

ngành, tổ chức chính trị, xã hội và ñịa phương trên ñịa bàn thành phố Lào Cai nhằm 

thu thập và kiểm chứng thêm các thông tin về thể chế chính sách liên quan ñến 

ngành, lĩnh vực.  

2.4. Phạm vi thời gian nghiên cứu của ñề tài 

 Nghiên cứu tập trung phân tích tài liệu về thành phố Lào Cai gồm các thông tin 

về khí tượng thuỷ văn, thiên tai trên ñịa bàn thành phố từ 1994 ñến năm 2013; 

 Nghiên cứu, tìm hiểu tác ñộng của BðKH và TDBTT trong phạm vi xã Cam 

ðường. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 
 

Nghiên cứu này tập trung phân tích TDBTT với BðKH của Cam ðường trên 

các khía cạnh: (a) Cơ sở hạ tầng;(b) Sinh kế (sản xuất, nhà cửa); (c) Năng lực 

(Thông tin, tổ chức, chính sách). Dựa trên phân tích TDBTT, nghiên cứu ñưa ra một 

số ñề xuất tăng cường khả năng chống chịu cho xã Cam ðường, thành phố Lào Cai. 

3.1. Biểu hiện của BðKH  

3.1.1. Nhiệt ñộ 

Sự phân hoá về nhiệt ñộ tại xã Cam ðường và trên ñịa bàn thành phố không 

lớn. Nhiệt ñộ trung bình là 22,80C với biên ñộ dao ñộng nhiệt năm là 11oC. Nhiệt ñộ 

trung bình tháng lạnh nhất là 16oC. Các tháng nóng nhất trong năm là tháng 6, 7 và 

8. Năm 2007, nhiệt ñộ trung bình lên tới 23,650C do nhiệt ñộ không khí trung bình 

trong các tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 ñều cao hơn nhiệt ñộ trung bình của năm. 

Xu hướng diễn biến nhiệt ñộ của thành phố Lào Cai giai ñoạn 1994 - 2013 

có mức tăng ñột biến hơn với mức tăng khoảng 0,2-0,250C/thập kỷ và có nhiều biểu 

hiện bất thường (Hình 3.1). 
 

 

Hình  3.1. Xu hướng nhiệt ñộ trung bình TP Lào Cai giai ñoạn 1994-2013 

Nguồn: Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Lào Cai 
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Các ñợt nắng nóng có xu thế xuất hiện nhiều hơn, nhiệt ñộ cao nhất cực ñại 

xuất hiện thường xuyên hơn, ñều ở mức xấp xỉ và ñạt mốc lịch sử. Hiện ñã và ñang 

xảy ra các ñợt nắng nóng bất thường, thời gian xuất hiện sai lệch nhiều so với quy 

luật hàng năm. Xuất hiện một số kỷ lục về các ñợt nắng nóng gay gắt ñến ñặc biệt 

gay gắt, các kỷ lục sau vượt qua các kỷ lục trước.  

Tuy có xu hướng tăng nhưng cũng có những năm nhiệt ñộ trung bình tăng 

cao hay giảm ñột ngột. Các năm 1998, 2003 và 2011 ñược ghi nhận là những năm 

có nhiệt trung bình cao. 

 

 

Hình 3.2. Xu hướng nhiệt ñộ tối cao TP.Lào Cai giai ñoạn 1994 – 2013 

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai 
 

Trong mùa hè, các ñợt nắng nóng kéo dài, gay gắt ñến ñặc biệt gay gắt. Ví 

dụ, ñợt nắng nóng vào tháng 5/2012, với nhiệt ñộ tối cao lên tới 40,3°C kéo dài 

liên tục trong 7 ngày, ñược ñánh giá là ñợt nắng nóng nhất trong lịch sử 55 năm 

trở lại ñây. 

Mùa ñông có xu thế ấm lên và ñã xuất hiện tình trạng mùa ñông ấm nóng 

khác thường (Hình 3.3). Nền nhiệt ñộ trung bình cao ñột biến, có năm nắng nóng 



 31 

ñến rất sớm như ñợt nắng nóng cuối tháng 2/2010. ðây là lần ñầu tiên ghi nhận 

ñược nắng nóng xuất hiện trong tháng 2 với nhiệt ñộ lên tới 35°C.  

Tần suất và thời gian xuất hiện rét ñậm, rét hại giảm so với các thập kỷ 

trước. Tuy nhiên có sự gia tăng của hiện tượng thời tiết cực ñoan, ñó là xen vào các 

ñợt ấm nóng dị thường này là các trận rét khốc liệt, rét ñậm, rét hại. Ví dụ như ñợt 

không khí lạnh vào tháng 1–2/2008 kéo dài tới 40 ngày, nhiệt ñộ trung bình tại Lào 

Cai xuống tới 7,6°C, làm hàng ngàn gia súc gia cầm chết rét.  

 

 

 

Hình 3.3. Xu hướng nhiệt ñộ tối thấp TP Lào Cai giai ñoạn 1994 – 2013 

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai 
 

Trong thời gian qua, theo ñánh giá, nhiều giá trị cực tiểu tối thấp của nhiệt ñộ 

bị phá vỡ về quy luật và thời gian. Hiện tượng thời tiết cực ñoan trong mùa ñông 

cũng xảy ra bất thường hơn trước, rét ñậm có năm ñến sớm (vào tháng 11), hoặc kết 

thúc muộn (vào tháng 3). Tình trạng mùa ñông ngắn lại, mùa hè dài ra ñang diễn ra, 

quy luật bốn mùa xuân, hạ, thu, ñông bị phá vỡ. Hiện ñiều kiện thời tiết ñang diễn 

biến theo xu hướng còn lại hai mùa nóng và lạnh, mùa xuân và mùa thu ñôi khi 

cũng xuất hiện nhưng với thời gian ngắn và không rõ ràng như trước ñây. 
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3.1.2. Lượng mưa 

Lượng mưa trung bình của thành phố Lào Cai khoảng 1620-1.720mm. Số 

liệu quan trắc tại trạm Khí tượng của thành phố Lào Cai từ năm 1994 ñến năm 2013 

cho thấy diễn biến lượng mưa 20 năm trở lại ñây có xu hướng giảm về lượng, 

nhưng tăng về tần suất và cường ñộ (Hình 3.4). Phân bố lượng mưa giữa mùa khô 

và mùa mưa có sự dịch chuyển theo hướng giảm trong mùa khô và tăng trong mùa 

mưa. Khoảng thời gian ít hoặc không mưa kéo dài (tới 40–50 ngày), và xuất hiện 

mưa lớn dị thường gây lũ trong mùa ñông. Trận mưa ngày 30/11/2011 ñạt mức 

103,4mm. 
 

 

Hình 3.4. Tổng lượng mưa năm TP. Lào Cai giai ñoạn 1994 – 2013 

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai 
 

Trong các tháng mùa mưa từ tháng 4 ñến tháng 9, lượng mưa chiếm khoảng 

82% tổng lượng mưa cả năm và dao ñộng trong khoảng 1.380-1.400mm. Năm 2000 

ñược xác ñịnh là năm có lượng mưa vào mùa mưa thấp nhất, chỉ ñạt khoảng 1.030 

mm. Năm 2007 và 2012 cũng là năm ñược ghi nhận có lượng mưa thấp, khoảng 

1.210 mm và 1.260 mm.  Năm 2001 và 2005 có lượng mưa trong mùa mưa cao hơn 

mức trung bình, ñạt lần lượt là 1.530 mm và 1.692 mm. 
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So sánh tổng lượng mưa mùa mưa trung bình qua nhiều năm cho thấy xu 

hướng tăng nhẹ và thay ñổi bất thường (Hình 3.5). Có nhiều năm lượng mưa mùa 

mưa giảm sâu so với giá trị trung bình (ví dụ năm 1997 chỉ ñạt khoảng 72% tổng 

lượng mưa), trong khi một số năm lại tăng mạnh (ví dụ năm 2009 ñạt 93% tổng 

lượng mưa năm). 

 

Hình  3.5. Tổng lượng mưa mùa mưa TP. Lào Cai giai ñoạn 1994 – 2013 

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai 
 

Trong các tháng mùa khô, từ tháng 10 ñến tháng 3, có lượng mưa trung bình 

khoảng 310mm, chiếm khoảng 18% tổng lượng mưa cả năm. Trong ñó nhiều năm 

(1999, 2007, 2008, 2010) lượng  mưa mùa khô giảm sâu, nhiều năm lượng mưa 

mùa chỉ chiếm  khoảng 7-9 % lượng mưa năm (năm 2007, 2009) (Hình 3.6).  
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Hình  3.6. Tổng lượng mưa mùa khô TP.Lào Cai giai ñoạn 1994 – 2013 

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai 

Kết quả phân tích cho thấy rõ lượng mưa trong mùa khô có xu hướng giảm 

mạnh, gây hạn hán, khô hạn.  Ngoài ra cũng có xu hướng xuất hiện nhiều trận mưa 

cục bộ có cường ñộ lớn, gây lũ quét tại một số khu vực có ñịa hình miền núi trên ñịa 

bàn. 

3.1.3. Hiện tượng thời tiết cực ñoan: 

 Thảo luận nhóm về rủi ro BðKH tại Cam ðường cho thấy người dân 

trong ñịa bàn xã chịu tác ñộng của các loại hình thời tiết cực ñoan như lũ ống, lũ 

quét, sạt lở ñất; lốc xoáy, hạn hán và rét ñậm rét hại (Bảng 3.1).  

Bảng 3.1. Các hiện tượng thời tiết cực ñoan tại xã Cam ðường, TP Lào Cai 
 

TT 

Hiện 

tượng 

TTCð 

Tần suất và cường ñộ Khu vực, ñối tượng chịu tác ñộng 

1 Lũ 

ống, lũ 

quét 

Xảy ra bất ngờ, cứ mưa 

to là có lũ.  

Trước ñây lũ có quy 

luật thường vào mùa 

mưa, từ tháng 6 ñến 

- 07 thôn ven suối ngòi ñường: Thôn Sơn 

Lầu, Làng Thác, Sơn Cánh, Dạ 2, Suối 

Ngàn, Dạ 1, Vạch. 

- Các vùng nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn 

nhất, ñặc biệt là thôn Vạch và thôn Thác.  
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TT 

Hiện 

tượng 

TTCð 

Tần suất và cường ñộ Khu vực, ñối tượng chịu tác ñộng 

tháng 9, nếu năm này lũ 

to thì nhiều năm sau sẽ 

ko to nữa, nhưng vài 

năm trở lại ñây lũ xuất 

hiện vào tất cả các thời 

ñiểm quanh năm và 

không theo quy luật 

nào. ðặc biệt là 3 năm 

trở lại ñây thì năm nào 

cũng có lũ lớn và gây 

thiệt hại. 

- Cứ xuất hiện lũ lớn thì hầu hết các 

tuyến ñường bị phủ một lớp bùn dày 

khoảng 30-50cm, sạt lở một số công 

trình. Toàn bộ tuyến ñê kè ñã bị hỏng 

hóc. Các ngầm và tràn ñều bị vỡ. Nhà 

dân, ñặc biệt có 01 hộ xây nhà ñầu tư 

hàng tỉ ñồng cũng ñã bị phá huỷ, gia súc 

gia cầm bị chết, nhiều tài sản không kịp 

di chuyển bị cuốn trôi. 

2 Sạt lở 

ñất 

Cứ mưa là sạt, gần ñây 

càng ngày càng nhiều 

 

- Thôn Xuân Cánh, Sơn Lầu, Dạ 1 ( gần 

bãi thải khai trường) 

- Các công trình giao thông chính: ðường 

liên xã, các con ñường gần khu khai thác 

và bãi thải của mỏ apatit. 

- Nhà cửa bị vùi lấp, sản xuất tại ñồng 

ruộng không bị cản trở. 

3 Rét 

ñậm, 

rét hại 

Thỉnh thoảng có năm 

bị.  

ðặc biệt những năm 

gần ñây thì mật ñộ 

nhiều hơn. 

- Toàn xã bị ảnh hưởng 

- Thiệt hại ñến chăn nuôi gia súc gia cầm, 

sản xuất nông nghiệp 

- Ảnh hưởng sức khoẻ người dân,ñặc biệt 

là trẻ em 

4 Lốc Trước ñây thỉnh thoảng 

xuất hiện 

Những năm gần ñây 

- Thôn Xuân Cánh, Liên Hợp 

 -Thiệt hại nhà cửa 
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TT 

Hiện 

tượng 

TTCð 

Tần suất và cường ñộ Khu vực, ñối tượng chịu tác ñộng 

xuất hiện nhiều hơn và 

không có quy luật nào. 

5 Sét Xuất hiện vào mùa mưa - Sơn Lầu, Dạ 1 

- Ảnh huởng ñến an toàn của người dân 

6 Hạn 

hán 

Xuất hiện thuờng xuyên 

những năm gần ñây 

Chưa có nhiều ảnh huởng 

Nguồn: Thảo luận nhóm tại xã Cam ðường, 2015. 

 Trong các hiện tượng thời tiết cực ñoan, lũ quét và lốc xoáy là hai hiện 

tượng gây thiệt hại lớn nhất và có ñộ rủi ro cao. Do thời gian và nguồn lực có hạn, 

nghiên cứu này chỉ tập trung ñánh giá TDBTT của xã Cam ðường dưới tác ñộng 

của lũ quét và lốc xoáy. 

 Bảng 3.2. Các trận lũ quét ñã xảy ra trên ñịa bàn tỉnh Lào Cai từ 1969- 2010 

Thời 

gian xuất 

hiện lũ 

quét 

Sông, 

suối 

ðịa ñiểm xuất 

hiện lũ quét 
Nguyên nhân Mức thiệt hại 

7-27 

/7/1998 
  

TP Lào Cai, 

Cam ðường, 

Mường 

Khương, Bát 

Xát, Bắc Hà, 

Bảo Thắng, 

Sa Pa, Bảo 

Yên, Văn Bàn 

Mưa Lớn   

23-

25/7/2000
  Cam ðường   

4 người bị thương, ước 

thiệt hại 1200 triệu 

ñồng 
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Thời 

gian xuất 

hiện lũ 

quét 

Sông, 

suối 

ðịa ñiểm xuất 

hiện lũ quét 
Nguyên nhân Mức thiệt hại 

31/8/2008

suối 

Cam 

ðường 

  

Do toàn tỉnh Lào Cai ñã có 

mưa trên diện rộng, ðêm 30 

rạng sáng 31/8 tại Lào Cai, 

lượng mưa ñạt khoảng 35-50 

mm, Một số nơi như Phố Lu 

(Bảo Thắng) ñạt 66 mm, 

huyện Bát Xát 87 mm 

Lũ ống ñã quấn mất 

tích một người và xe 

máy 

31/5/2011

Suối 

Ngòi 

ðường 

Xã Cam 

ðường 

Mưa lớn cục bộ, trên suối 

Ngòi ðường chảy qua thành 

phố Lào Cai xảy ra lũ quét. 

Cột nước lũ cao hơn 3 m di 

chuyển với tốc ñộ nhanh 

Khoảng 90 nhà dân bị 

ngập, trôi ñồ ñạc, bệnh 

viện y học cổ truyền bị 

lũ tràn qua hỏng hóc 

nhiều máy móc ước 

tính ñến 3 tỷ ñồng. 

8/9/2012 
Suối 

Ngàn 
 

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp 

bị một bộ phận không khí 

lạnh nhỏ nén, kết hợp với 

hội tụ gió trên cao, ñêm qua 

và sớm nay tỉnh Lào Cai có 

mưa dông 

Biên ñộ lũ ước 3 m, 

gây ngập sâu 20 nhà 

dân tại làng Vạch. 

Hàng chục ao, hồ nuôi 

cá bị vỡ hoặc tràn bờ 

26/07/12  
Xã Cam 

ðường 

Do ảnh hưởng của tàn dư 

bão số 4, nhiều nơi trên ñịa 

bàn tỉnh có mưa vừa, mưa 

to, có nơi mưa rất to, gây lũ 

quét, sạt lở ñất ñá ở một số 

ñịa phương trong tỉnh 

2 người dân ở thôn Dạ 

2, xã Cam ðường, TP 

Lào Cai (Lào Cai) chủ 

quan vượt suối khi lũ 

ñang về, một người bị 

lũ cuốn mất tích 

Nguồn: Thảo luận nhóm tại xã Cam ðường, 2015 
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3.2. Tình trạng DTBTT với BðKH t ại xã Cam ðường 

 Như phần phương pháp nghiên cứu ñã trình bày, ñể nghiên cứu, ñánh giá 

TTDBTT cho xã Cam ðường, ñánh giá ñã tiến hành tổng hòa nhiều phương pháp 

nghiên cứu, do khuôn khổ của ñề tài, trong nội dung chính của ñề tài chỉ tập trung 

thể hiện các nội dung ñánh giá tổng hợp, các nội dung chi tiết ñược thể hiện tại 

phần phụ lục của ðề tài. 

3.2.1.  Thiệt hại do lũ quét gây ra 

Lũ quét thường xảy ra trong khoảng từ tháng 5 ñến tháng 8 với tần suất ngày 

càng cao và cường ñộ ngày càng lớn. ðặc biệt trong vòng 10 năm trở lại ñây hầu 

như năm nào cũng xảy ra lũ quét khi có mưa lớn. Cường ñộ và mức ñộ tác ñộng của 

các trận lũ này khác nhau. Riêng năm 2011 trên ñịa phận suối Ngòi ðường xuất 

hiện 3 trận lũ quét vào các ngày 12/5, ngày 4/9 và ngày 9/9. Trận lũ ngày 12/5 ñược 

coi là lũ lịch sử với ñỉnh lũ ño ñược cao hơn 3m.     

Thảo luận nhóm và phỏng vấn hộ dân, cán bộ ñịa phương cho thấy lũ quét 

gây ra nhiều thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng, sinh kế và ñời sống của người dân: 

� Gây bồi lắng dòng chảy kênh, mương, suối, ao nuôi cá làm ngưng trệ sản xuất. 

Sau lũ nhiều diện tích hoa màu bị vùi dưới lớp ñất dày 0,5m, nhiều hộ gia ñình bị 

mất trắng thu nhập. 

 

 

 

Hình 3.7. Những lớp bùn ñất vẫn ñể lại từ trận lũ quét tháng 9/2012 
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� Cắt ngang xã là con suối Ngòi ðường kéo dài 3km, ña số dân canh tác nông 

nghiệp quanh bờ 2 con suối này. Ngoài ra trên ñịa bàn xã còn có nhiều khe, hõm thu 

nuớc về suối ñây là nguồn cung cấp nước phục vụ sản xuất và ñời sống nhân dân 

chủ yếu. Hệ thống mương máng thủy lợi cơ bản ñã ñược bê tông hóa. Tuy nhiên 

vào mùa mưa bão, trên hệ thống kênh mương, dòng chảy bị bồi lấp, ảnh hưởng ñến 

khả năng thoát lũ, thường xuyên gây ngập lụt vào mùa mưa, ñồng thời không dẫn 

nước về phục vụ cho tưới tiêu ñược. Một số ñịa bàn do hoạt ñộng khai thác khoáng 

sản làm thay ñổi dòng chảy (Khu vực thôn Xuân Cánh) nước không về ñược ñể 

phục vụ canh tác.  

� Nước lớn làm vỡ hoặc tràn toàn bộ các ao nuôi cá, mất trắng thu hoạch.  Một số 

hộ dân quy hoạch hệ thống ao theo phương thức “ao chồng ao” nên khi vỡ một ao 

phía trên kéo theo vỡ toàn bộ các ao phía dưới (như ở khu vực Xuân Cánh). 

Thôn Xuân Cánh nằm giữa thung lũng hai bên là ñồi cao, toàn bộ lượng nước 

sườn ñồi chảy ñổ vào khu vực. Cắt ngang cửa thoát lũ là 01 ñường giao thông. 

Phía dưới ñường có 1 cống thoát nước khẩu ñộ rất nhỏ, không ñảm bảo thoát 

nước cho toàn bộ lưu vực. Khi mưa lớn, gây ngập úng cục bộ, vỡ ao nuôi cá, bồi 

lấp ñất khe, ao, tràn vào ruộng vườn, nhà cửa 

           Sơ ñồ cắt ngang khu vực thôn Xuân Cánh 

 

 

 

 

 

Hình 3.8: Khu vực DBTT thôn Xuân Cánh – Cam ðường 
 

  ðồi cao 

Nhà ðường 
thôn Ruộng, 

 Khe 
 

ðồi cao 

     ðường giao thông 

ðường ống thoát nước  
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� Nước cuốn trôi làm nhiều mương dẫn nước bị phá hỏng, ảnh hưởng tới năng 

suất cây trồng. Thôn Vạch có 1.200m mương bị phá hỏng toàn bộ. Trên 50% kè 

mương thôn Thác bị sạt do các ñợt mưa lũ. 

 
 

Hình 3.9: Một ñoàn suối Ngòi ðường bị sạt lở và hư hỏng kè 

 

� Một số khu vực khi mưa lũ bị chia cắt/ cô lập, các khu ñập tràn bị ngập nước ñi 

lại rất nguy hiểm (Thôn Vạch, Thôn Dạ 2). Lũ quét thường xảy ñến ñột ngột, một 

số người dân chủ quan vượt lũ nên thiệt hại ñến tính mạng. Trong ñợt lũ quét ngày 

26/7/2012 có 2 người dân ñã bị cuốn trôi, trong ñó 01 người mất tích trong khi cố 

vượt qua ñập tràn bị ngập tại Thôn Dạ 2. 
 

 
 

Hình 3.10: Một số cầu/tràn có tính DBTT cao 
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� Tài sản, vật dụng gia ñình bị cuốn trôi do mưa lũ ập ñến nhanh. Nhiều hộ gia 

ñình chỉ kịp chạy cứu người, không kịp sơ tán tài sản. Tài sản hoặc bị cuốn ñi mất 

hoặc bị ngập, hỏng không còn giá trị sử dụng. Lũ tháng 5/2011 ñã tràn vào phòng 

khám bệnh; kho chứa thuốc và phòng ñể máy siêu âm 4D, máy sinh hóa, nội soi... 

làm hỏng toàn bộ thiết bị và thuốc chữa bệnh. Sau lũ, ñể lại lớp bùn ñất dày trên 

0,5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình3.11: Bệnh viên y học cổ truy ền bị ngập sâu trong bùn, Tháng 5/2011 

 

� Sau lũ thường ñể lại bùn ñất. Hiện lượng ñất ñá bồi lấp tại nhiều khu vực lên tới 

1-2m. Lượng ñất ñá này làm ảnh hưởng chất lượng nước sinh hoạt và ñiều kiện vệ 

sinh. 

� Việc xây dựng hệ thống ñường cao tốc Nội Bài - Lào Cai  gây xáo trộn lớn về 

ñời sống cũng như cảnh quan của xã. Hoạt ñộng vận chuyển khoáng sản rơi vãi 

nhiều bùn ñất, phá hủy các tuyến ñường, một số ñịa bàn thường xuyên xảy ra sạt lở 

ñất. Dưới tác ñộng của lũ quét, việc ñi lại của người dân càng trở nên khó khăn 

trong mùa mưa lũ. 
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Năm 2011, trên ñịa phận xã Cam ðường xuất hiện 3 trận lũ quét.  

- Trận lũ ngày 12/5/2011 trên ngòi ðum ñược ñánh giá là trậnh lũ lịch sử 

trong vòng 34 năm trở lại ñây.  ðỉnh lũ dâng cao trên 3m, làm 100 hộ ngập 

nước; 1 nhà bị cuốn trôi, 26 nhà ảnh hưởng; tràn vào phòng khám bệnh, 

kho chứa thuốc và phòng ñể máy siêu âm 4D, máy sinh hóa, nội soi... làm 

hỏng toàn bộ thiết bị và thuốc chữa bệnh của bệnh viện y học cổ truyền 

tỉnh,nhiều diện tích rau màu bị thiệt hại nặng, mất trắng.  

- Trận lũ ngày 4/9/2011 gây thiệt hại cho gần 60 ngôi nhà và hàng chục hecta 

lúa, ao hồ nuôi thủy sản của người dân. 

- Trận mưa lớn kéo dài từ ngày 8 ñã gây ra lũ ống kéo dài từ 4h-9h sáng 

9/9/2011 trên suối Ngàn. ðỉnh lũ dâng cao ñột ngột ñến 3-4m, quét qua thôn 

Vạch làm cho trên 20 nhà bị ngập nước, ñổ tường; hàng chục ao, hồ nuôi cá bị 

vỡ, nhiều ruộng lúa, vườn cây ăn quả, vườn rau bị bồi lấp, hư hỏng. 

Sau lũ ñể lại lớp ñùn ñất ñen dày 30-50cm trên toàn bộ các tuyến ñường lũ ñi qua 

và các công trình thấp (khu vực bệnh viện y học cổ truyền); và hàng chục ha ñất 

hoa màu của người dân trong khu vực. 

 

Như vậy khu vực chịu tác ñộng nhiều nhất của lũ quét tại Cam ðường là 07 

thôn ven suối ngòi ñường (Thôn Sơn Lầu, Làng Thác, Xuân Cánh, Dạ 2, Suối 

Ngàn, Dạ 1, Vạch). Trong ñó các khu vực bị ảnh hưởng lớn nhất là thôn Vạch và 

thôn Thác. Ngoài ra một số khu vực khác cũng bị ảnh hưởng nhưng mức tác ñộng 

nhỏ hơn (Làng Nhớn 1, Làng Nhớn 2, Thôn Liên Hợp, Hợp Nhất). 

ðối tượng chịu ảnh hưởng của lũ quét bao gồm: 

� Các tuyến ñường giao thông: Mưa lũ gây ngập toàn bộ ñường giao thông. Khi lũ 

rút ñi hầu hết các tuyến ñường bị phủ một lớp bùn dày khoảng 30-50cm.  Một số 

công trình bị sạt lở.  Nhiều tuyến kè mương bị cuốn trôi hoặc vỡ. 
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Hình 3.12. Lũ làm sập cầu qua thôn vạch 6/2014 

� Tài sản, nhà cửa: Nhiều ngôi nhà của các hộ dân sinh sống ven suối Ngòi ðường,  

khu vực Thôn Thác, Thôn Dạ 2 bị cuốn trôi hoặc phá hủy. ðặc biệt, khu biệt thự 

xây hàng tỉ ñồng tại Thôn Thác cũng bắt ñầu có dấu hiệu rạn nứt,  nguy cơ bị ảnh 

hưởng  lớn. 
 

 
 

Hình 3.13. Một hộ gia ñình sau lũ quét tháng 5/2011 

 

� Sinh kế: Các hộ có ao  gần suối Ngòi ðường và các khe nước lớn ña phần bị vỡ 

ao, mất trắng toàn bộ thủy sản nuôi trồng; ruộng vườn bị bồi lấp hoặc ñất canh tác 

ven suối bị sạt lở. Nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết do bị nước, nhiễm 

bệnh sau lũ.  
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Bảng 3.3. Sơ lược thiệt hại do các trận lũ quét gây ra tại Cam ðường 
 

Thời 

gian 
Thiệt hại 

1971 
Sạt lở ñất, tắc nghẽn dòng chảy, lấp ñất 01 hộ gia ñình, 2 người trôi suối 

không chết. 

7/1996 Gây sạt lở ñất, bồi lấp 1 hộ gia ñình 6 người thiệt mạng. 

4/2004 Ngập toàn xã thiệt hại 100% ao cá 

8/2008 Lũ ống quấn mất tích một người và xe máy 

5/2011 

Lũ quét trôi 1 ngôi nhà  và xe máy.  

Khoảng 90 nhà dân bị ngập, trôi ñồ ñạc trong nhà. 

Bệnh viện y học cổ truyền bị lũ tràn qua, hỏng hóc nhiều máy móc.  Thiệt 

hại ước tính ñến 3 tỷ ñồng. 

7/2011 Vỡ 100% ao cá 

9/2011 
Ngập sâu 20 nhà dân tại làng Vạch. Hàng chục ao, hồ nuôi cá bị vỡ hoặc tràn 

bờ 

7/2012 02 người dân bị lũ cuốn trôi, 01 người mất tích. 

9/2012 

Ngập > 9.000m2 ruộng, vỡ 02 ao. 

Biên ñộ lũ ước 3 m, gây ngập sâu 20 nhà dân tại làng Vạch. Hàng chục ao, 

hồ nuôi cá bị vỡ hoặc tràn bờ 

6/2014 

Làm sập móng và gẫy một phần thân cầu sắt bắc qua suối thôn Vạch, xã 

Cam ðường làm ảnh hưởng nghiêm trọng ñến giao thông ñi lại của người 

dân 
 

Nguồn: Thảo luận nhóm tại Cam ðường, 2015. 

Kết quả thảo luận nhóm cho thấy người dân ñịa phương nhận ñịnh lũ quét là 

do những nguyên nhân sau ñây: 

� Do gia tăng những trận mưa cục bộ có cường ñộ lớn, kéo dài. 

� Hoạt ñộng khai thác quặng (bắt ñầu từ năm 1986) làm mất toàn bộ diện tích 

rừng. Các bãi thải mỏ ñược phân bố khắp nơi, chưa có các biện pháp xử lý 

ñảm bảo nên mỗi khi mưa lớn khi mưa lớn, gây lũ quét, sạt lở ñất.  
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� Xây ngầm tràn tại Thôn Vạch và Thôn Dạ 2 chưa ñảm bảo khẩu ñộ thoát lũ, 

nước không thoát ñược tràn sang 2 bên ñập. 

� Hoạt ñộng thi công  xây dựng  tuyến ñường cao tốc Lào Cai - Nội Bài; khai 

thác mỏ làm thay ñổi hướng dòng chảy khu vực thôn Thác. Mỗi khi mưa lũ, 

nước suối Ngòi ðường ñổ thẳng vào cánh ñồng Chạc trên 3ha, không canh tác 

ñược. 

� Trước ñây ven suối là những cây to, nhưng hiện ñã chặt phá hết, tăng khả năng 

bị lũ quét. 

� Trước ñây suối Ngòi ðường chảy thành 3 dòng, từ năm 1975 khi xây ñập tràn 

làng Thác cải tạo lại chỉ còn 1 dòng chảy tập trung nên tần suất xuất hiện lũ 

quét nhiều hơn, mức tác ñộng lớn hơn. 

� Thủy ñiện Ngòi ðường chưa ñiều tiết nước hợp lý nên gây nước dâng ảnh 

hưởng ñến Thôn Dạ 2, thôn Vạch, Thôn Suối ngàn. 

� Nhiều khu vực sinh sống của người dân có nằm giữa 2 khe ñồi, khe nước lớn, 

khả năng thoát nước kém; sát suối Ngòi ðường có lưu tốc dòng chảy lớn. 

� ðời sống người dân còn khó khăn, mất ñất sản xuất, không có công ăn việc 

làm ổn ñịnh nên không có kinh phí ñể ñầu tư ứng phó với thiên tai.  

3.2.2  Thiệt hại do lốc xoáy, mưa ñá gây ra 

 Lốc xoáy thường xuất hiện vào mùa khô (tháng 3 - 4). Trong 5 năm trở lại 

ñây mức ñộ xuất hiện nhiều hơn, gây thiệt hại nhiều hơn tại khu vực xã Cam 

ðường.  Lốc xoáy thường ñi kèm cùng mưa bão.  Nhiều trận lốc xoáy mạnh cấp 8, 

giật cấp 10. Lốc xoáy thường gây tốc mái nhà, gãy ñổ cây cối, hoa màu. Ngoài ra 

còn có hiện tượng lốc xoáy ñi kèm theo mưa ñá với kích thước mỗi viên ñá khoảng 

1-2cm.  Tháng tháng 4/2014 có mưa ñá kèm theo lốc xoáy. 

 Khu vực bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra là nhà của và hoa màu tại thôn Xuân 

Cánh và thôn Tân Hợp. Tháng 5/2012 lốc xoáy làm tốc 368 viên ngói broximăng 

của các hộ gia ñình thôn Xuân Cánh. 

Phỏng vấn các hộ gia ñình tại thôn Xuân Cánh ñược biết người dân tại ñây cho rằng 

gần ñây thường xuất hiện lốc xoáy là do: 
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� Do thời tiết thay ñổi ñột ngột: ñang nắng nóng lại có ñợt không khí lạnh xuất hiện. 

� Hệ thống rừng phòng hộ, cây cối lớn hầu như không còn nên mức ñộ tác 

ñộng của lốc xoáy gia tăng. 

� Không có kinh phí ñể kiên cố hóa nhà ở. 

3.2.3  ðánh giá nhanh các ngành DBTT với BðKH tại Cam ðường 

Nghiên cứu này tập trung tham khảo ý kiến các ban ngành tại xã ñể thực hiện 

ñánh giá nhanh mức ñộ DBTT của các ngành ñối với BðKH tại Cam ðường. Trên 

cơ sở tổng hợp kết quả thảo luận nhóm, mức ñộ DBTT ñược trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng  3.4: Tình trạng dễ bị tổn thương của xã Cam ðường 
 

TT ðối tượng DBTTtheo thứ tự Lý do 

I Khu vực DBTT   

1 

Khu vực dễ bị tác ñộng (ven 

sông suối, ở gần các khu vực 

có nguy cơ sạt lở ñất): 

 

1 

Thôn Thác, Suối Ngàn: Toàn 

bộ thôn thường xuyên bị Lũ 

và thiệt hại nhiều. 

2 

Thôn Dạ 2, Vạch: Một phần 

thôn bị lũ tác ñộng. 

 

3 
Nhớn I, Nhớn II: 1 số hộ dân 

ven suối 

- Lũ lớn, lũ nhỏ thường xuyên dẫn ñến không canh 

tác, sản xuất ñược. 

- Tính mạng và tài sản bị ñe doạ. Những ngày mưa 

to, những hộ này thường xuyên không dám ngủ ñể 

canh lũ, ñôi khi lũ ñến quá bất ngờ chỉ có thể bỏ nhà 

ñể ñi tránh lũ. 

- Không dám sửa sang nhà cửa khang trang và mua 

sắm trang thiết bị tài sản do sợ lũ. 

II Nhóm ñối tượng DBTT  

1 Nguời nghèo 

Nhóm này chiếm tỷ trọng khá lớn, không có khả 

năng di chuyển ra khỏi vùng lũ mặc dù có chủ 

trương của nhà nước cấp ñất tái ñịnh cư. 

2 Sản xuất nông nghiệp 
ða số hoạt ñộng thiên tai ảnh hưởng lớn nhất ñến 

nhóm này: ñồng ruộng bị vùi lấp không thể canh tác, 
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những năm gần ñây một số khu vực quanh suối ngòi 

ñường chỉ ñược thu hoạch vu chiêm, còn vụ mùa bị 

mất trắng, hoặc nếu thu thì chỉ ñc 50% 

3 Tái ñịnh cư: 
Nhóm này chủ yếu không có ñất canh tác, bị mất 

việc làm,nơi ở mới không có ñất canh tác. 

III Ngành/sinh k ế DBTT  

1 Nông nghiệp 

Những năm gần ñây chỉ ñược thu vụ chiêm,vụ mùa 

không ñược thu. ðồng ruộng bị vùi lấp. Còn bị ảnh 

hưởng khi trời nắng nóng hay giá rét. 

2 Nuôi trồng thuỷ sản 
Bị tràn mất hết cá,sau ñợt tràn nếu cá không trôi sẽ 

chết hàng loạt 

3 Rau màu 
Bị hỏng do lũ làm úng chết, vùi lấp các diện tích 

trồng 

4 Chăn nuôi gia súc, gia cầm Bị chết do lũ và rét. 

IV Các hệ thống DBTT  

1 Thuỷ lợi 

Khi lũ xảy ra, hệ thống thuỷ lợi bị lấp, hệ thống ñê bị 

phá huỷ hoặc kênh bị tắc không có nước sản xuất: 2 

con mương thôn Vạch, ñê thôn Thác…( Cầu làng 

vạch, ñập làng vạch, cầu làng Thác, ñập làng Thác, 

cầu làng Dạ, ñập làng Dạ) 

2 Giao thông 

Toàn bộ hệ thống giao thông phía Nam của Xã bị cô 

lập khi mưa vì bị lũ ở ñập làng Thác, thường xuyên 

bị sạt lở như tuyến Xuân Cánh ñi Làng Trang, Gia 

Phú hoặc bị phủ bùn khi lũ ñi qua . ða số hệ thống 

cầu tạm chưa ñuợc xây dựng, nên dân còn khó khăn 

trong ñi lại khi trời mưa. 

3 Công trình công cộng 
Bệnh viện Y học cổ truyền bị ngập nước thiệt hại 

lớn, ñường ñến trường bị tắc ngẽn 

4 
Hệ thống nhà cửa của người 

dân 

Không dám nâng cấp sửa chữa vì sợ lũ, có nhà xây 

hơn 3 tỷ hiện ñang bị phá huỷ. 
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Bảng 3.5. Bảng tổng hợp mức ñộ DBTT của các ngành ñối với BðKH  

tại xã Cam ðường 
 

 

 

Loại hình 

 thiên tai 

Hệ 

sinh 

thái 

Sản 

xuất 

Nông 

nghiệp 

Giao 

thông, 

Thoát 

nước 

Thủy 

lợi, 

cấp 

nước 

Công 

trình 

công 

cộng 

Nhà 

cửa, 

tài 

sản 

Sức khỏe, 

tính mạng 

người dân 

Lũ quét, sạt lở ñất +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Hạn hán ++ ++ - + - - - 

Lốc + + + - + ++ - 

Rét ñậm, rét hại ++ ++ - - - - + 

Nắng nóng + + - + + + + 

Suy giảm chất 

lượng nước 
++ + - + - - + 

 

Chú thích:   (++++): mức ñộ tổn thương rất cao;          (+++):  mức ñộ tổn thương cao;   

(++) :  mức ñộ tổn thương trung bình;       (+) :   mức ñộ tổn thương nhẹ;    

(-) :  không tổn thương 
 

3.2.4 Năng lực của người dân và các tổ chức tại Cam ðường 

Dịch vụ ñô thị chưa ñáp ứng nhu cầu 

100% hộ gia ñình ñã có ñiện lưới quốc gia. Tuy nhiên, ñường dây tải ñiện 

vẫn chưa ñến tận nhà, nên có nhiều thôn phải kéo ñiện về sử dụng theo nhóm, dẫn 

ñến các chi phí cho việc sử dụng ñiện, tiêu hao ñiện năng. Một bộ phận người dân 

nghèo phải sử dụng ñiện giá cao (như thôn Thác, Vạch…). 

Nguồn nước cấp cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên ñịa bàn ñược 

cung cấp bởi hệ thống của thành phố, nước ñược lấy từ sông Nậm Thi và giếng 

khoan ở phường Bắc Lệnh. Tuy nhiên, còn nhiều nơi chưa ñược cấp nước máy, phải 

sử dụng nước giếng, nhưng nước giếng cũng bị ô nhiễm nhiều trong thời gian gần 
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ñây, ví dụ như các thôn ven suối ngòi ðường. Một số nơi còn thiếu nước sản xuất, 

như thôn Xuân Cánh, thôn Thác, thôn Vạch…do 2 tuyến mương cung cấp nước cho 

các cánh ñồng này bị hạn hán.  

Các bãi thải khai trường apatit hoạt ñộng vận chuyển nguyên vật liệu rơi vãi 

nhiều trên các tuyến ñường, ảnh hưởng ñến vệ sinh môi trường. 

Hệ sinh thái bị suy giảm 

  Về cơ bản, toàn bộ diện tích rừng phòng hộ trên ñịa bàn xã ñã  bị phá hủy ñể 

phục vụ cho hoạt ñộng khai thác khoáng sản. Trước ñây xung quanh xã có hệ thống 

rừng phòng hộ, rừng trồng bao quanh, ven suối có các cây gỗ lớn, rặng tre chống sạt 

lở, giúp giảm thiểu TDBTT khi mưa lũ lâu ngày, giảm thiểu nguy cơ do lũ quét. 

Tuy nhiên, việc giảm thiểu diện tích rừng ñã phá vỡ khả năng phòng bị của khu 

vực, gây nên nhiều hệ lụy liên quan ñến các loại hình thiên tai trên ñịa bàn làm gia 

tăng tác ñộng của lũ quét, sạt lở ñất, hạn hán thiếu nước, nắng nóng. 

  Hệ sinh thái nông nghiệp có dấu hiệu suy giảm năng suất do thiếu nước, mưa 

rét, nắng nóng kéo dài và bất thường (hoa màu, ngô vàng lá, không hạt, sắn không 

có củ, gia tăng các loại sâu bệnh mới gây hại); mất trắng do bị cuốn trôi; giảm diện 

tích do chiếm dụng ñất vào mục ñích xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển mục ñích sử 

dụng, bị bồi lấp ñất cát không có khả năng phục hồi... 

  

 

3.14. Dịch bệnh hoa cúc thường phát sinh sau mỗi tr ận bão, lũ Dịch bệnh hoa cúc 

thường phát sinh sau mỗi tr ận bão, lũ 
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Do ñặc ñiểm ñịa hình, các vùng trồng lúa và hoa màu ở khu vực ven suối 

Ngòi ðường, Ngòi ðum như Cam ðường, Tả Phời, Bình Minh hay ven sông Hồng 

như Vạn Hòa, Xuân Tăng chủ yếu chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở ñất và ngập 

úng. Trong ñó, vùng Cam ðường và Bình Minh thường chịu tác ñộng tổ hợp của lũ 

quét và lũ sông Hồng. Một số khu vực sản xuất thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng 

của lũ quét và ngập lụt như Cánh ñồng Làng Chiềng - Phường Bình Minh, Cánh 

ñồng Tổ 1 - Xuân Tăng. Ngoài ra, do lịch mùa vụ sản xuất nông nghiệp trùng với 

mùa mưa cũng là nguyên nhân gia tăng thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp 

  Hệ sinh thái thủy sinh bị tác ñộng mạnh do quá trình khai thác khoáng sản và 

hoạt ñộng của thủy ñiện phía thương lưu: Lượng nước suy giảm vào mùa khô do tác 

ñộng của thủy ñiện; chất lượng nguồn nước suy giảm, lòng suối bị bồi lấp do tác 

ñộng của hoạt ñộng khai thác khoáng sản,... là nguyên nhân suy giảm tính ña dạng 

sinh học mạnh trong thời gian qua trên ñịa bàn. Bên cạnh ñó, một số ao nuôi cá 

thiếu nước trong mùa khô phải chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất. 

Về cơ bản, Cam ðường là một trong những ñịa bàn có hệ sinh thái tự nhiên suy 

giảm mạnh trong những năm qua. Nguyên nhân chính là do các hoạt ñộng phát triển 

kinh tế của con người; BðKH ñã làm trầm trọng thêm các tác ñộng này. 

Sinh kế không bền vững 

Khu vực xã Cam ðường chủ yếu vẫn tập trung vào sản xuất nông nghiệp, 

dịch vụ, ñời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân ñầu người 

thấp, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ lớn.  

Các khu vực tập trung tỷ lệ hộ nghèo chủ yếu của xã Cam ðường: Thôn 

Thác 8/71 hộ; Thôn Sơn Lầu 6/45 hộ; Thôn Dạ 2 8/76 hộ; Thôn Suối Ngàn 9/81 hộ; 

Thôn Vạch 8/56 hộ. 

Nhóm sản xuất nông nghiệp thường sống ở các khu vực có rủi ro cao như 

ven suối Ngòi ðường, Ngòi ðum, vùng trũng thấp ven sông Hồng. Bên cạnh ñó, 

hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp cũng rất nhạy cảm và phụ thuộc nhiều vào các yếu 

tố khí hậu. Nhóm này chịu ảnh hưởng rất mạnh của các hiện tượng khí hậu cực 
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ñoan.  Họ chịu thiệt hại nặng nề về mùa màng, cây trồng, vật nuôi; thiệt hại về 

người và sức khỏe và cơ sở vật chất như nhà cửa, ñồ dùng.  

Phỏng vấn hộ gia ñình cho thấy mức ñộ ảnh hưởng của mỗi loại thiên tai ñối 

với từng hoạt ñộng sinh kế là khác nhau. Trong ñó, lũ quét, sạt lở ñất và ngập úng là 

các thiên tai nguy hiểm nhất.  Các hộ gia ñình trong nhóm này bày tỏ lo ngại rằng 

trong những năm gần ñây, tình hình lũ quét, sạt lở, ngập úng có xu thế xấu ñi theo 

hướng tăng về tần suất, cường ñộ và không ñi theo quy luật của quá khứ 

Nhà ở 

100% hộ gia ñình ñược ngói hóa hoặc nhà ñổ mái kiên cố. Tuy nhiên một số 

hộ gia ñình sinh sống dọc suối Ngòi ðường có TDBTT cao. Trong các trận lũ, nhiều 

hộ gia ñình bị ngập 1,0-1,2m. Cam ðường ñang quy hoạch nhiều khu tái ñịnh cư ñể di 

dân từ các khu vực nhạy cảm. Theo kế hoạch thôn Vạch có 23/71 hộ di chuyển; Thôn 

Xuân Cánh 30/65 hộ.  Ngoài cấp ñiện ña phần các khu tái ñịnh cư chưa ñược ñầu tư 

các cơ sở hạ tầng thiết yếu như nước sinh hoạt hay hệ thống thoát nước.  

Một số khu vực còn có bãi chứa quặng ngay phía sau nhà nên mỗi khi mưa 

lũ, một lượng lớn bùn ñất sạt lở vào nhà ảnh hưởng ñến ñời sống, sinh hoạt của 

người dân. Bên cạnh ñó, ña phần các hộ dân di chuyển ñến khu tái ñịnh cư là các hộ 

có sinh kế dựa vào nông nghiệp. ðến khu tái ñịnh cư không có ñất sản xuất nên 

không có công ăn việc làm, nguy cơ tái nghèo cao. 

Thông tin hạn chế 

Trên ñịa bàn xã hiện có 10/21 thôn có ñiểm truy cập Internet; khoảng 630 hộ 

sử dụng ñiện thoại cố ñịnh; 100% các cơ quan, xí nghiệp, công sở, trường học, ñã 

lắp ñiện thoại; 100% số thôn có cụm loa truyền thanh, tuy nhiên, vẫn còn hiện 

tượng hỏng hóc chưa ñược sửa chữa, thay thế kịp thời. Dẫn ñến việc truyền thông 

tin trong nhiều thời ñiểm khi có thiên tai, sự cố không ñược kịp thời. 

Nhận thức về BðKH và thích ứng với BðKH hạn chế 

Nhận thức của một bộ phận về thiên tai bão lũ, biến ñổi khí hậu chưa ñồng 

ñều. Một số hoạt ñộng thích ứng ñã ñược triển khai: Kè bờ ao, bờ ruộng cao hơn; 
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Chuyển ñổi phương thức canh tác, Kè ñá ven suối, kê cao ñồ ñạc, chạy lũ tới nơi an 

toàn ñể phòng tránh lũ quét; Chuyển ñổi trồng lúa 2 vụ/năm sang trồng 1 vụ lúa, 1 

vụ màu; ñào ao thả cá ñể tăng cường năng lực chống chịu với hạn hán, thiếu nước. 

Tuy nhiên ña phần người dân theo giải pháp sống chung với lũ một cách thụ ñộng, 

các biện pháp ứng phó của các hộ gia ñình còn hạn chế do chưa có nhiều thông tin 

về kinh nghiệm ứng phó tại các khu vực khác ñể học hỏi.  

Thiếu các chính sách và tổ chức thực hiện ứng phó cụ thể 

ðịa bàn xã Cam ðường tập trung nhiều hoạt ñộng khai thác khoáng sản. 

Trong ñó, Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam là ñơn vị có ảnh hưởng lớn nhất 

trên ñịa bàn. Các hoạt ñộng di dời, bố trí quy hoạch, ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

các khu vực tái ñịnh cư... chịu nhiều ảnh hưởng của ñơn vị này. Tuy nhiên trong 

quá trình quy hoạch, xây dựng chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên: 01 ñơn vị 

thu hồi ñất -01 ñơn vị thi công xây dựng - 01 ñơn vị cung cấp ñiện nước, dẫn ñến 

nhiều bất cập trong quy hoạch, xây dựng, ñầu tư cơ sở hạ tầng, ñặc biệt là các khu 

vực tái ñịnh cư. 

Bộ máy Phòng chống lụt bão (PCLB) hoạt ñộng cứu trợ có hiệu quả. Xã có 

01 ban PCLB, trưởng ban là Chủ tịch UBND xã, Ban chi huy PCLB thường trực 

24/24 vào mùa mưa bão, ñảm bảo công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 

nạn, hỗ trợ người dân mỗi khi thiên tai xảy ra. Công tác phòng chống lụt bão và tìm 

kiếm cứu nạn tại ñịa bàn ñược thực hiện 

theo phương châm 4 tại chỗ (Phương tiện 

tại chỗ: chủ yếu là cuốc xẻng và các dụng 

khác do nhân dân tự chuẩn bị; nhân lực 

tại chỗ; chỉ ñạo tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 

Hàng năm xã ñều xây dựng kế hoạch 

PCLB, triển khai cụ thể ñến từng thôn;  tổ 

chức kiểm tra rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở và lũ quét ñể tổ 

chức di dời. ðối với các hộ chưa bố trí ñược quỹ ñất di dời, trước mùa mưa bão và 

Khu vực Thôn Xuân Cánh ñã tổ chức di 
dời 30/60 hộ dân tới khu tái ñịnh cư, 
còn 35/60 hộ nằm trong vùng bị ảnh 
hưởng nhưng chưa có phương án di dời 
do chưa có quỹ ñất, chỉ mới triển khai 
công tác cảnh báo ñể di dời tạm thời 
khi mưa bão lớn.  
Khu vực thôn Thác hiện còn 23 hộ nằm 
trong vùng nhạy cảm cần phải di dời. 
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trước các trận bão ñều tuyên truyền, vận ñộng người dân tăng cường phòng tránh và 

hướng dẫn các giải pháp ứng phó khi sự cố xảy ra.   

Sau thiên tai bão lũ, cán bộ xã tổ chức thống kê, bồi thường thiệt hại tài sản, 

hoa màu do thiên tai, bão lũ (chủ yếu mới bồi thường, hỗ trợ ở mức thấp ñối với 

phần hoa màu, tài sản trên ñất, chưa có các phương án bồi thời hỗ trợ ñối với phần 

diện tích ñất bị sạt lở, ảnh hưởng); Sau lũ, hoạt ñộng phòng dịch (khử trùng nước 

sau mưa bão) ñược y tế xã thực hiện (chủ yếu là khử trùng nước giếng). ðối với các 

khu vực sạt lở bố trí lực lượng xung kích hỗ trợ san tạo, phục hồi. 

Tất cả các hoạt ñộng trên là hoạt ñộng mang tính “ñối phó”, chưa phải là hoạt ñộng 

mang tính chủ ñộng, lâu dài. 

3.3.  Xây dựng khả năng chống chịu của xã Cam ðường và TP Lào Cai 

Dựa trên ñánh giá TT DBTT của Cam ðường, khu vực ñại diện cho thành 

phố Lào Cai, nghiên cứu ñưa ra một số ñề xuất tăng cường khả năng chống chịu cho 

Cam ðường và Thành phố.  

ðể tăng cường khả năng chống chịu cho khu vực xã Cam ðường nói riêng và 

thành phố Lào Cai nói 

chung cần: (1) tăng cường 

tính linh hoạt, dự phòng 

sự cố an toàn cho hệ 

thống cơ sở hạ tầng, (2) 

nâng cao tính học hỏi, 

nhận thức của người dân, 

tổ chức, và (3) cải thiện 

thể chế thông qua thực 

hiện lồng ghép các quy 

hoạch phát triển ñô thị với BðKH.  

Kết quả khảo sát và phỏng vấn tại cộng ñồng: 

ðường trục xã, liên xã: có tổng chiều dài 4,3km; hiện ñã 

ñược trải nhựa 4km và còn 300m ñường cấp phối ñã xuống 

cấp cần ñược nâng cấp, sửa chữa. 

ðường trục thôn, xóm: có tổng chiều dài 6,12km; gồm 5 

tuyến ñường hiện ñã ñược bê tông hóa chiều dài 2,6km. 

ðường ngõ, xóm: 25,755km. Trong ñó: ðã ñược bê tông 

hóa 18,240km; ðường ñất và cấp phối: 7,515km. 

ðường trục chính nội ñồng: có tổng chiều dài 1,2km hiện 

chưa ñược cứng hóa. 
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3.3.1 Tăng cường khả năng chống chịu cho hệ thống cơ sở hạ tầng 

Theo ñánh giá về mức ñộ và quy mô thiệt hại, cơ sở hạ tầng giao thông là 

nhóm ñối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do các loại hình thiên tai liên quan ñến 

BðKH như lũ quét, sạt lở ñất và ngập úng. Tiếp theo là các công trình thủy lợi và 

cấp nước, nhà ở của người dân, và cuối cùng là các công trình công cộng (trạm xá, 

bệnh viện).  

Trong thời gian qua, các công trình cơ sở hạ tầng ñã từng bước ñược cải 

thiện và nâng cấp ñể hỗ trợ người dân phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, 

nhưng hiện chỉ ñáp ứng ñược khoảng 60% nhu cầu thực tế [phỏng vấn sâu cán bộ 

Sở Giao thông Lào Cai].  Các công trình công cộng quan trọng ở các vùng nguy cơ 

cao cũng ñược quan tâm ñầu tư song chưa có hiệu qủa cao.  

Như vậy có thể nói, hệ thống cơ sở hạ tầng của Cam ðường là hệ thống DBTT,  khả 

năng chống chịu với BðKH của hệ thống cơ sở hạ tầng tại xã Cam ðường và thành 

phố Lào Cai còn khá hạn chế. 

Trong khung xây dựng khả năng chống chịu ñề cập ở phần 2, Marcus và 

Tylor cho rằng các nghiên cứu phức tạp về kỹ thuật và hệ sinh thái ñã khẳng ñịnh 

những ñặc tính góp phần phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống 

(cơ sở hạ tầng) bao gồm tính linh hoạt và ña dạng. Nghĩa là hệ thống phải có khả 

năng thực hiện những nhiệm vụ quan trọng dưới một loạt các ñiều kiện, và khả 

năng chuyển ñổi hay ñiều chỉnh cấu trúc ñể thực hiện chức năng tương tự theo 

những phương thức mới. Hoặc một hệ thống muốn có khả năng chống chịu với 

BðKH phải có tính sự cố an toàn. Nghĩa là hệ thống ñó phải có khả năng hấp thụ 

chấn ñộng bất ngờ (bao gồm những ñiều vượt quá ngưỡng theo thiết kế) hoặc tích tụ 

tác ñộng của áp lực một cách từ từ ñể tránh thất bại /bị phá hủy khi có sự cố xảy ra.   

 Như vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng tại Cam ðường nói riêng và thành phố 

Lào Cai nói chung cần ñược củng cố hoặc xây dựng với những ñặc tính giúp tăng 

cường khả năng chống chịu với BðKH. Ví dụ, thay những ñập tràn gây khó khăn 

và nguy hiểm trong mùa mưa bằng cây cầu vượt vừa có chỗ cho nước lũ chảy ñi, 

vừa có cầu ñể người dân vượt qua suối. Cây cầu vượt này mang tính linh hoạt và ña 
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dạng hơn  ñập tràn. Việc thiết kế ñộ cao và chất liệu vật liệu cần phải ñược tính toán 

dựa trên ngưỡng của các ñỉnh lũ. Hoặc ñể tránh bị lũ cuốn trôi, những cây cầu bắc 

qua suối cần ñược tính toán lắp thành cầu bằng những cánh nhựa tự ñộng mở khi có 

nước tràn qua ñể cầu không bị cuốn trôi khi có lũ (sự cố an toàn).   

Các công trình thủy lợi thường chịu tác ñộng trực tiếp của các loại hình thiên 

tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở ñất, trong khi kết cấu và khả năng chịu tác ñộng 

của thiên tai của những công trình này chưa ñảm bảo an toàn. Theo dự kiến, ngành 

nông nghiệp chỉ còn chiếm tỷ trọng 2–3% trong cơ cấu kinh tế của Thành phố Lào 

Cai.  Do ñó hệ thống công trình thủy lợi sẽ thu hẹp và ñược kiên cố hóa ñạt 100% 

vào năm 2020.  

Theo ñánh giá hiện nay, hầu hết các công trình công cộng chính như trường 

học, bệnh viện, trạm y tế, trụ sở các cơ quan quan trọng ñều ñã ñược xây dựng có 

tính ñến các rủi ro thiên tai. Các công trình nằm trong khu vực nhạy cảm ñều ñã 

ñược ñưa vào trong kế hoạch di chuyển, nâng cấp. Tuy nhiên vẫn còn một số công 

trình nằm trong các khu vực ven suối và sông sẽ vẫn có ñộ rủi ro cao hơn so với các 

khu vực khác.  Cần có biện pháp sơ tán và xây dựng công trình ña mục ñích ñể có 

thể sử dụng trong trường hợp xảy ra hiện tượng khí hậu cực ñoan. 

Như vậy, thông qua việc chú trọng xây dựng các công trình mang ñặc tính 

tăng cường khả năng chống chịu với BðKH và ñiều chỉnh quy hoạch ñể lồng ghép 

BðKH sẽ có thể tăng cường tính linh hoạt, khả năng dự phòng và sự cố an toàncho 

các hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố Lào Cai.   

3.3.2 Tăng cường khả năng chống chịu cho  người dân, tổ chức 

Theo ñánh giá TT DBTT nhóm sản xuất nông nghiệp và nhóm tái ñịnh cư là 

hai nhóm DBTT nhất trong các nhóm dân cư của thành phố. 

Nhóm sản xuất nông nghiệp hiện chiếm khoảng 26% lực lượng lao ñộng của 

thành phố và chủ yếu tập trung vào trồng trọt (canh tác lúa nước, rau màu, hoa, cây 

ăn quả), chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản), lâm nghiệp (trồng và bảo vệ rừng). 

Theo quy hoạch phát triển của thành phố, hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp sẽ chỉ 

còn chiếm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế ñịa phương. ðiều ñó cũng ñồng 
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nghĩa với việc số lượng người tham gia sản xuất nông nghiệp sẽ giảm. Tuy nhiên, 

hoạt ñộng canh tác nông nghiệp - ñặc biệt là trồng lúa và hoa màu - vẫn thuộc các 

khu vực chịu rủi ro cao như Cam ðường, Tả Phời, Hợp Thành, Vạn Hòa và các 

phường xã phía Tây Bắc ñịa bàn mở rộng thành phố. Xã Cốc San nằm trong khu 

vực Tây Bắc ñịa bàn mở rộng thành phố hiện nay ñược quy hoạch là một trong 

những vùng sản xuất nông nghiệp nhưng lại chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở 

ñất vùng ven suối Ngòi ðum và rất nhạy cảm ñối với BðKH. Ngoài ra, nhóm các 

hộ làm nông nghiệp sẽ bị mất ñất sản xuất do quy hoạch phát triển không gian ñô 

thị, ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng. Nếu chính quyền thành phố không có 

các chính sách hỗ trợ hợp lý về chuyển ñổi sinh kế, tạo công ăn việc làm thì khả 

năng chống chịu của nhóm cộng ñồng này sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai.  

Nhóm cộng ñồng tái ñịnh cư: có năng lực chống chịu khá thấp do ña phần 

làm nông nghiệp và chịu tác ñộng mạnh của các loại hình thiên tai và hiện tượng 

thời tiết cực ñoan. ðồng thời, họ có năng lực chống chịu rất thấp do thu nhập thấp 

và sinh kế không ổn ñịnh, chất lượng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội ở khu ở 

mới còn nhiều hạn chế, và do thiếu các chính sách hỗ trợ trong và sau khi di chuyển 

nơi ở. Các chính sách hiện có chưa tính tới việc chuyển ñổi sinh kế, tạo việc làm 

cho người dân. Nếu ñiều này không ñược cải thiện trong tương lai thì cộng ñồng 

thuộc diện tái ñịnh cư thuộc nhóm có khả năng chống chịu thấp, dễ chịu tác ñộng 

trong tương lai. 

Nhóm hoạt ñộng thương mại, dịch vụ: Nhóm này sẽ ñóng vai trò ngày càng 

quan trọng trong nền kinh tế ñịa phương với sự tăng lên cả về quy mô và số lượng 

hộ tham gia kinh doanh, cung cấp dịch vụ. Cũng như xu thế chung, nhóm cộng 

ñồng này sẽ chịu tác ñộng ngày càng mạnh hơn của thiên tai và các hiện tượng thời 

tiết cực ñoan. Tuy nhiên, ñây là nhóm ít nhạy cảm với các rủi ro khí hậu hơn, có 

năng lực tài chính tốt và cơ sở hạ tầng tốt hơn các nhóm khác nên khả năng chống 

chịu ñược nâng lên. Hoạt ñộng kinh doanh, thương mại, dịch vụ tại các khu vực có 

ñộ rủi ro cao như ven sông Hồng, sông Nậm Thi, ven các suối trong khi cơ sở hạ 

tầng chưa hoàn thiện và/hoặc chưa ñáp ứng theo chuẩn an toàn (ví dụ kè chỉ ứng với 

tần suất lũ 4–7%) có thể dẫn ñến các nguy cơ thiệt hại cao khi lũ lớn xảy ra.  
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Nhóm cư dân ñô thị khác: Trong tương lai, nhóm cư dân ñô thị khác có thể 

bao gồm một lượng lớn lao ñộng từ các ñịa phương khác ñến thành phố làm việc. 

Trong nhóm ñối tượng này, ñội ngũ công nhân, lao ñộng phổ thông từ bên ngoài có 

thể chiếm số lượng lớn, một phần do nhu cầu phát triển ngành công nghiệp khai 

thác và chế biến khoáng sản, thương mại, dịch vụ. Lực lượng này thường có thu 

nhập thấp, ñiều kiện sinh sống không cao, và ñặc biệt là hay gặp các khó khăn trong 

việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, bảo hiểm. Vì vậy, thành 

phố cần quan tâm trong quá trình quản lý, xây dựng và thực thi chính sách nhằm hỗ 

trợ tăng cường khả năng chống chịu và giảm TDBTT của nhóm cư dân này.  

Theo phân tích của Marcus và Tylor, khả năng chống chịu của người dân có thể 

tăng lên thông qua học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Do ñó cần hỗ trợ người dân 

trong các hoạt ñộng này. 

Hệ thống cảnh báo sớm lũ quét chưa ñược hoàn thiện. Hệ thống ñang thử 

nghiệm tại Lào Cai vẫn còn hạn chế về mặt kỹ thuật. Hệ thống quan trắc chưa ñạt 

ñộ chính xác cao; Sự phối hợp và trao ñổi thông tin giữa các bên liên quan còn yếu. 

Khả năng phân tích, dự ñoán dựa vào các thông tin khí hậu còn hạn chế, chưa ñáp 

ứng yêu cầu thực tế. Do ñó, hệ thống cảnh báo sớm cần tiếp tục ñược ñầu tư ñể 

hoàn thiện hỗ trợ cho người dân. 

Về nhận thức và hiểu biết về GNRRTT và chống chịu với BðKH: BðKH có 

tính bất ñịnh cao, trong khi khả năng dự báo của các mô hình khí hậu và bộ phận 

chuyên môn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, chính quyền ñịa phương hiện ñã phải ñưa ra 

những quyết ñịnh về kế hoạch phát triển trong ñiều kiện không chắc chắn, chưa tính 

tới BðKH. Năm 2012, tỉnh Lào Cai cũng ñã xây dựng kế hoạch hành ñộng ứng phó 

với BðKH cho tỉnh giai ñoạn 2012-2020, với mục tiêu nâng cao nhân thức cho các 

cấp và cộng ñồng về BðKH, thông qua ñó, ñại bộ phận cán bộ công chức trong các 

cơ quan Nhà nước cơ bản sẽ nắm bắt ñược những tác ñộng, biểu hiện của BðKH. 

Trong giai ñoạn từ nay ñến 2020, các hoạt ñộng tuyên truyền sẽ tiếp tục ñược ñẩy 

mạnh nhằm giúp cộng ñồng dân cư tiếp cận ñược những kiến thức về BðKH và tăng 

cường khả năng chống chịu. Như vậy với việc tiếp cận ñồng bộ nhận thức về BðKH, 

khả năng học hỏi của người dân thành phố sẽ thay ñổi ñáng kể so với hiện nay. 
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Vai trò và nhận thức của khối doanh nghiệp trong việc ứng phó với BðKH 

còn mờ nhạt. Nâng cao nhận thức là một khía cạnh quan trọng có thể ñóng góp 

nhiều cho công tác chống chịu ở ñịa phương, nhưng chưa ñược chú trọng thích 

ñáng. Các nhóm cộng ñồng làm nông nghiệp, nhóm tái ñịnh cư, nhóm lao ñộng phổ 

thông nhập cư là nhóm có nhận thức và khả năng tiếp cận thông tin kém hơn so với 

các nhóm khác.  

Làm ñược như vậy sẽ tăng cường khả năng học hỏi, góp phần tăng cường 

khả năng chống chịu với BðKH cho người dân. 

3.3.3 Tăng cường thể chế 

 Hiện nay, hầu hết các công trình hạ tầng ñô thị việc thiết kế và xây dựng 

mới chỉ căn cứ vào các sự kiện thiên tai lịch sử, mà chưa tính tới tác ñộng của 

BðKH. Trong tương lai, với các biểu hiện, mức ñộ tác ñộng của BðKH ñến hệ 

thống cơ sở hạ tầng sẽ ngày càng gia tăng. ðặc biệt, khoảng thời gian bị tác ñộng có 

thể dài hơn, từ tháng 4 ñến tháng 10. Do ñó, nếu không lồng ghép BðKH trong việc 

xây dựng và thực hiện các quy hoạch phát triển ñô thị, quy hoạch thủy lợi, quy 

hoạch ñường giao thông... khi xảy ra những trận thiên tai cực ñoan có tần suất và 

cường ñộ lớn do tác ñộng của BðKH, thiệt hại có thể sẽ rất nặng nề. Vì vậy, yêu 

cầu ñặt ra là cần  chủ ñộng tính ñến các tình huống cực ñoan và nguy cơ tiềm tàng 

xảy ra ñể chủ ñộng hơn trong việc ứng phó, góp phần làm giảm nguy cơ thiệt hại.   

Một thí dụ cụ thể là quy hoạch không gian ñô thị của Lào Cai. Quy hoạch 

này ñã xem xét ñến khả năng tần suất lũ xảy ra 2%, nhưng việc xây dựng kè sông 

Hồng hiện mới ñáp ứng ñược tần suất lũ từ 4-7%. ðiều kiện kinh tế và cao ñộ ñịa 

hình tự nhiên của thành phố ñược ñưa ra ñể giải thích nguyên nhân tại sao thành 

phố mới chỉ tính ñến tần suất lũ như vậy. Việc xây dựng hệ thống kè sông Hồng 

ñang gây thu hẹp dòng chảy. Tại một số nơi lòng sông ñã thu vào khoảng 40 - 60m 

so với ban ñầu (khu vực Cốc Lếu - Kim Tân). Với các tác ñộng của BðKH trong 

tương lai, hiện tượng lũ, ngập lụt có thể sẽ xảy ra ở cường ñộ lớn hơn và ảnh hưởng 

ñến kinh tế, ñời sống của người dân nghiêm trọng hơn nếu thành phố không có 

những giải pháp chống chịu phù hợp.  
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Phỏng vấn cán bộ Sở Xây dựng cho thấy hệ thống thoát nước tại một số khu 

vực của thành phố Lào Cai vẫn nằm trên cốt nền thấp, do ñó dẫn ñến hiện tượng khi 

có lũ lớn, nước ngoài sông Hồng tràn ngược vào gây ngập. Bên cạnh ñó, việc xây 

dựng tuyến ñường cao tốc Nội Bài-Lào Cai ñoạn qua thành phố dài 19km chạy cắt 

ngang hầu hết các suối chính như Ngòi ðum tại xã ðồng Tuyển, Ngòi ðường tại xã 

Cam ðường làm ngăn cản dòng chảy và có thể tạo thêm nhiều ñiểm tụ thuỷ, gây bồi 

lấp kênh mương và ảnh hưởng ñến khả năng tiêu thoát nước, dẫn ñến ngập úng cục 

bộ. ðây cũng là do khi quy hoạch chưa tính ñến bối cảnh BðKH, chưa xét tới các 

tác ñộng tiềm tàng của BðKH.  

Bộ máy, cơ chế phối hợp ñiều phối: Tỉnh và thành phố Lào Cai chưa hình 

thành ñược bộ máy tổ chức rõ ràng trong chuẩn bị ứng phó với BðKH, chưa có một 

cơ chế giám sát ñánh giá về hiệu quả của các hoạt ñộng chống chịu với BðKH ñặc 

biệt là lồng ghép BðKH vào kế hoạch phát triển ở ñịa phương. Cơ chế phối hợp 

mặc dù bước ñầu ñã ñược triển khai nhưng còn chưa hiệu quả. Trong khi vấn ñề 

BðKH là vấn ñề mang phạm vi toàn vùng nên yêu cầu có sự phối hợp với các ñịa 

phương, tỉnh lân cận như bảo vệ rừng phòng hộ ñầu nguồn ở Sa Pa, hay phòng 

chống cháy rừng giữa Lào Cai và Lai Châu, và ngăn lũ trên sông Hồng. 

ðối lập với công tác ứng phó với BðKH, hệ thống tổ chức về phòng chống 

lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Lào Cai ñã ñược hình thành từ cấp tỉnh ñến cấp 

phường xã và ñi vào hoạt ñộng từ nhiều năm. Quy chế hoạt ñộng và cơ chế phối 

hợp giữa các cấp, các ngành ñã khá rõ ràng và ñược áp dụng một cách hiệu quả. 
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Hình 3.15 Sơ ñồ hoạt ñộng phòng chống lụt bảo tỉnh 

 

Nhiều chủ trương chính sách, chương trình hành ñộng liên quan ñã, ñang và 

sẽ tiế tục ñược quan tâm triển khai. Tuy nhiên, khó khăn mà không chỉ Lào Cai mà 

ña phần các ñịa phương khác trong cả nước gặp phải ñó là hoạt ñộng phát triển 

không theo ñúng kế hoạch, quy hoạch phát triển ñề ra, như chậm tiến ñộ, thiếu 

nguồn kinh phí, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, cản trở của các loại hình thiên 

tai. Các vấn ñề này có thể dẫn ñến nhiều mục tiêu ñề ra chưa thực hiện ñược, việc 

thu hút nguồn vốn ñầu tư khác cũng bị cản trở, ảnh hưởng ñến khả năng chống chịu 

của cộng ñồng. Do ñó, yêu cầu thiết yếu là tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa 

chính quyền ñịa phương, doanh nghiệp và cộng ñồng, ñặc biệt là trong thời gian tới 

khi các loại hình phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại chiếm phần lớn tỷ 

trọng cơ cấu kinh tế của thành phố.  

Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão 
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai 

Ban chỉ huy PCLB các 
huyện/thành phố 

Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, 
bão các sở, ngành 

Ban chỉ huy Phòng, chống 
lụt, bão các xã, phường 

ðội vũ trang xã, 

phường 

ðội cứu nạn khẩn cấp 

phường, xã 

Phân ban chỉ huy Phòng, 
chống lụt, bão thôn, khu phố 

 

ðội cứu nạn khẩn cấp 

thôn, khu phố 
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Cơ chế tài chính: Là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, có cửa 

khẩu Quốc tế với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, thành phố Lào Cai có nhiều cơ 

hội ñể thu hút các nguồn ñầu tư trong và ngoài nước ñể phát triển KTXH, ñầu tư 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao nhận thức và năng lực chống chịu của cộng 

ñồng ñịa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cần thể hiện rõ 

vai trò chỉ ñạo của chính quyền ñịa phương, các sở ngành ñầu mối (như Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) trong việc ñề xuất và phân bổ các nguồn kinh phí có 

liên quan ñến BðKH. Bên cạnh ñó, với trên 80% cơ cấu kinh tế thuộc về lĩnh 

vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cũng cần có cơ chế kêu gọi sự tham gia 

ñóng góp của khối doanh nghiệp. 

Thành phố Lào Cai hướng tới ñạt mức thu nhập 5.000USD/người/năm vào 

năm 2020, tăng gần gấp 5 lần so với năm 2010, và tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 

giảm xuống còn 2%. Với các mục tiêu này, ñời sống người dân khu vực thành phố 

Lào Cai sẽ tương ñối ổn ñịnh, chất lượng cuộc sống ñược nâng lên, tạo ñiều kiện ñể 

người dân có nguồn tài chính nâng cao năng lực chống chịu. Tuy nhiên, việc phát 

triển KTXH, thu hẹp diện tích sản xuất nếu không có chính sách phù hợp sẽ tạo nên 

sự phân hóa giàu nghèo lớn, mức thu nhập tăng lại tập trung chủ yếu vào khu vực 

doanh nghiệp và tiểu thương, trong khi những người lao ñộng sẽ vẫn là những ñối 

tượng chịu thiệt thòi nếu không ñược quan tâm ñào tạo nâng cao trình ñộ và bố trí 

việc làm hợp lý.   
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KẾT LUẬN VÀ KHUY ẾN NGHỊ 
 

1. Kết luận 

ðề tài nghiên cứu “ðánh giá tính dễ bị tổn thương và ñề xuất các giải pháp 

nâng cao khả năng chống chịu với BðKH cho thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai” 

trên cơ sở sử dụng các công cụ, phương pháp nghiên cứu chọn lọc, hiệu quả, ñã  

xây dựng ñược một bức tranh tổng thể về TDBTT và khả năng chống chịu với 

BðKH cho thành phố Lào Cai - một trong những khu ñô thị Loại II ñang trên ñà 

ñẩy mạnh phát triển và hội nhập. ðề tài ñã tập trung ñánh giá dựa trên các nhóm ñối 

tượng về (1) hệ thống cơ sở hạ tầng, (2) các hệ sinh thái, (3) nhóm cộng ñồng (con 

người - tổ chức), (4) thể chế - chính sách. Kết quả của ðề tài tiếp tục khẳng ñịnh sự 

phù hợp và tính khoa học của các phương pháp luận nghiên cứu; sự cần thiết phải 

thực hiện ñánh giá TDBTT nhằm giúp các ñịa phương/khu vực xây dựng kế hoạch 

tăng cường năng lực chống chịu với BðKH. Tuy nhiên, do Lào Cai là tỉnh mới 

thành lập, nên các chuỗi số liệu về khí tượng thủy văn chỉ ñược hồi cứu từ năm 

1994 trở lại ñây cũng gây những khó khăn trong việc phân tích và dự báo diễn biến 

BðKH trên ñịa bàn.  

Tuy nhiên, tác giả ñã cố gắng thông qua quá trình khảo sát, thu thập thông 

tin, ñánh giá TDBTT tại cộng ñồng và phỏng vấn cán bộ chủ chốt từ cấp ñịa 

phương ñến thành phố Lào Cai, ñề tài rút ra ñược các vấn ñề chính như sau: 

(1) Biến ñổi khí hậu ñã, ñang và sẽ xảy ra làm tăng cường ñộ, tần suất của các loại 

hình thiên tai cũng như các hiện tượng thời tiết cực ñoan, từ ñó làm trầm trọng 

thêm các áp lực cho thành phố Lào Cai, ñặc biệt là các cộng ñồng dân cư và các hệ 

thống cơ sở hạ tầng ñô thị. Trong tương lai, bên cạnh các loại thiên tai có mức ñộ 

nguy hiểm cao nhất như hiện nay là lũ quét, sạt lở ñất và ngập úng thì Lào Cai có 

thể sẽ chịu thêm ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn hán, thiếu nước trong mùa khô, 

kế ñến là tác ñộng ngày càng lớn các ñợt nắng nóng, rét ñậm, rét hại kéo dài. Bên 

cạnh ñó, các thiên tai và hình thái thời tiết cực ñoan có xu thế xuất hiện không theo 

quy luật như trong quá khứ cũng ñang và sẽ gây thêm những tác ñộng bất lợi cho 

thành phố.  
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(2) Các tác ñộng chính của BðKH và TDBTTcủa thành phố bao gồm: 

(i) BðKH ñang diễn ra gây ảnh hưởng lớn ñến cộng ñộng dân cư, làm bị 

thương hay ảnh hưởng ñến sức khỏe do dịch bệnh phát sinh hoặc tăng cường trong 

và sau khi thiên tai xảy ra. DBTT nhất là nhóm cộng ñồng sống bằng nghề nông 

nghiệp, cộng ñồng sinh sống tại các khu vực tái ñịnh cư. 

(ii) Lũ quét, sạt lở ñất ñang có dấu hiệu gia tăng làm sụt lún, chia cắt, ách tắc 

giao thông; gây hư hỏng, phá vỡ hệ thống giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc; 

ñổ, lún, nút, sập ñổ các công trình công cộng và nhà cửa. Các công trình giao thông, 

thuỷ lợi là những ñối tượng chịu ảnh hướng lớn nhất. 

(3) Năng lực chống chịu với BðKH của thành phố còn nhiều hạn chế  

(i) Các công trình cơ sở hạ tầng hỗ trợ phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai ñã từng bước ñược cải thiện và nâng cấp nhưng mới chỉ ñáp ứng ñược khoảng 

60% nhu cầu thực tế. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo lũ sớm cũng chưa hoàn thiện. 

Việc lồng ghép BðKH vào quy hoạch và xây dựng các công trình giao thông, công 

trình công cộng cũng gần như chưa ñược thực hiện;  

(ii) Lào Cai chưa có cán bộ, tổ chức chuyên trách về công tác ứng phó với 

BðKH. Cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan tại ñịa phương cũng chưa rõ ràng. 

Nhìn chung ñội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành liên quan cũng như phần lớn các 

nhóm cộng ñồng dân cư ở Lào Cai ñã có hiểu biết và nhiều kinh nghiệm về ứng phó 

với các rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở ñất, ngập úng, v.v. Tuy nhiên, mức ñộ 

nhận thức về BðKH, các tác ñộng tiềm tàng, cũng như các giải pháp chống chịu 

vẫn còn nhiều hạn chế. Trong tương lai, trước xu hướng mở rộng và phát triển 

thành phố Lào Cai, các nhóm cộng ñồng làm nông nghiệp, nhóm tái ñịnh cư, nhóm 

lao ñộng phổ thông nhập cư là nhóm có nhận thức và khả năng tiếp cận thông tin 

kém hơn so với các nhóm khác;  

(iii)  Hi ện thành phố vẫn chưa có các quy ñịnh, hướng dẫn về ñánh giá 

TDBTT; cách thức lồng ghép BðKH vào kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, xã 

hội và và hạ tầng ñô thị. Công tác triển khai quy hoạch, xây dựng các khu tái ñịnh 

cư và các chương trình, chính sách hỗ trợ liên quan còn nhiều hạn chế. 
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(iv) Vi ệc tăng cường khai thác mỏ có thể ñem lại nguồn lợi kinh tế cho thành phố, 

tuy nhiên nếu không có cách thức và cơ chế quản lý phù hợp, hoạt ñộng này có thể 

làm tăng thêm ảnh hưởng của thiên tai, BðKH ñối với một số công trình hạ tầng và 

một số nhóm cộng ñồng.  

2. Khuyến nghị 

Trên cơ sở kết hợp giữa phương pháp luận và kết quả ñánh giá TDBTT của 

khu vực thành phố Lào Cai. ðề tài có một số ñề xuất nhằm tăng cường khả năng 

chống chịu với BðKH cho thành phố như sau: 

(1) Hệ thống cơ sở hạ tầng: Việc ñầu tư cho hệ thống cần quan tâm, ñịnh 

hướng cho chính quyền các cấp và cộng ñồng dân cư trong việc ñầu tư các công 

trình hạ tầng, ñặc biệt là các công trình giao thông, thuỷ lợi ñáp ứng các tiêu chí về 

sự linh hoạt, ña dạng; tăng khả năng dự phòng, mô ñun hoá, cũng như ñáp ứng các 

yêu cầu về sự thất bại an toàn. Lồng ghép BðKH vào quy hoạch, ñầu tư hạ tầng ñô 

thị. Quan tâm dành không gian trữ nước và giảm thiểu tối ña việc chặn ngang, cản 

trờ dòng thoát lũ; ñầu tư hệ thống cảnh báo lũ sớm và xác ñịnh phương thức ñể lôi 

kéo sự tham gia của cộng ñồng trong quá trình vận hành hệ thống. 

(2) Người dân: Huy ñộng và phát huy tốt nguồn lực dồi dào của các tổ chức, 

doanh nghiệp trên ñịa bàn trong hoạt ñộng phòng, chống và phản ứng nhanh với rủi 

ro thiên tai, ứng phó với BðKH, ñặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Tăng cường các 

hoạt ñộng ñào tạo, nâng cao năng lực ứng phó RRTT, BðKH cho các sở ban ngành, 

tổ chức, ñặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm chống chịu, tránh lặp lại thất bại của các 

nhóm ñối tượng sản xuất nông nghiệp, nhóm cộng ñồng dân cư sinh sống tại các 

khu vực có TDBTT cao. Tiếp tục quan tâm ñánh giá xu thế thay ñổi dân số và tình 

trạng DBTT của nhóm lao ñộng ngoại tỉnh có các ñiều kiện sống thấp trong tương 

lai và ñề xuất các chính sách phù hợp ñể quản lý và hỗ trợ nhóm này. 

(3) Thể chế: Hình thành cơ chế phối hợp liên cấp, liên ngành nhằm chia sẻ 

các thông tin về RRTT và BðKH trên ñịa bàn; xây dựng các quy ñịnh, hướng dẫn 

có tính pháp lý về việc lồng ghép BðKH vào trong xây dựng và thực hiện các quy 

hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành và phát triển 
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ñô thị cũng như kế hoạch, quy chế giám sát thực hiện có sự tham gia của cộng 

ñồng. Từng bước quan tâm, cung cấp cho các nhóm DBTT các quyết ñịnh liên quan 

ñến cơ chế chính sách, chủ trương ñầu tư có ảnh hưởng ñến năng lực chống chịu 

của họ cũng như cách thức nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng cho từng nhóm 

ñối tượng DBTT.  

(4) Xem xét thực hiện các nghiên cứu bổ sung ñể giảm thiểu những ñối 

tượng, khu vực rủi ro trong tương lại:  Ảnh hưởng tiềm tàng của vấn ñề hạn hán, 

nắng nóng, rét ñậm rét hại kéo dài; suy giảm chất lượng và trữ lượng nước ñến 

thành phố trong tương lai có xét tới các yếu tố về thay ñổi khí hậu, quản lý hồ, ñập 

thủy ñiện, sử dụng nước ở thượng nguồn các sông trên ñịa bàn Trung Quốc, nhu cầu 

sử dụng nước (sinh hoạt và công nghiệp) trong tương lai. 
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PHỤ LỤC



 

Phụ lục 1 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN, ðIỀU TRA CÁC HỘ GIA ðÌNH, CÁ NHÂN 

 

   Ngày phỏng vấn: _______________    Người phỏng vấn:___________ 

Thôn/Tổ: _______________      Nhóm : _____________ 

 

1. Các thông tin cơ bản về hộ/người ñược phỏng vấn 

- Tên 

- Tuổi 

- Giới 

- Dân tộc 

- Nghề nghiệp 

- Số thành viên trong gia ñình (lưu ý người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết 

tật). 

- Tình trạng nhà cửa,  

- Vị trí sinh sống (ven sông, suối…?) 

2. Các sinh kế chính của hộ/cá nhân 

- Các sinh kế chính của cá nhân/hộ gia ñình 

- Các sinh kế phụ 

3. Các rủi ro khí hậu tác ñộng ñến ñời sống, sinh kế?  

- Các loại thiên tai 

- Tác ñộng, ảnh hưởng của thiên tai và thiệt hại: người, của, sản xuất… 

- Một số sự kiện thiên tai trong quá khứ 

4. Nguyên nhân dẫn ñến thiệt hại? (nên tập trung nhiều vào phần này) 

(lưu ý nhóm tái ñịnh cư về nguyên nhân bắt nguồn từ việc tái ñịnh cư) 

5.  Các biện pháp ứng phó  

- từ phía gia ñình,  

-  chính quyền, hay tổ chức khác 

- sẽ làm gì nếu tình trạng thiên tai, BDDKHH trầm trọng hơn trong tương lai 



 

6.  Năng lực thích ứng 

- Khả năng tài chính, thu nhập (hộ nghèo, trung bình, khá, có con cái có 

nghề nghiệp, nhiều nguồn thu…) 

- Tiếp cận nước sạch, ñiện, dịch vụ y tế, giáo dục cho con cái 

- Hiểu biết về BðKH? (ñã ñược tập huấn về BðKH chưa?...) 

- Hiểu biết về các kỹ thuật ñể thích ứng với sự thay ñổi khí hậu (chuyển ñổi 

cây trồng, vật nuôi…) 

- Các chính sách hỗ trợ về sinh kế, việc làm, sức khỏe….cứu trợ khi thiên 

tai xảy ra…? Chất lượng?  

- Công tác hỗ trợ Phòng chống thiên tai, trước trong và sau thiên tai? 

- Có tham gia vao công tác lập kế hoạch kinh tế xã hội, phòng chống lụt bão 

không?  

- Cơ sở hạ tầng có ñảm bảo ko? 

- Có ñược tiếp cận các thông tin về PCLB, quy hoạch phát triển hạ tầng ñô 

thị, quy hoạch tái ñịnh cư ko (nhóm tái ñịnh cư)? 

- Các chính sách hỗ trợ về tái ñịnh cư (riêng cho nhóm tái ñịnh cư) 

 



 

Phụ lục 2  

DANH SÁCH THAM V ẤN THỂ CHẾ 

   

Số 

KH 
Họ và tên Chức vụ /ðơn vị CT/Sinh sống 

TV1 Nguyễn Hữu ðức  Phó giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

TV2 Nguyễn Duy Hùng  
Trưởng phòng Tài nguyên nước – Sở Tài nguyên và Môi 

trường  

TV3 Nông Bích Thủy   Chi cục trưởng - Chi cục Bảo vệ môi trường  

TV4 Ngô Thị Liên Anh 
Trưởng phòng Tổng hợp - ðTM,  

Chi cục BVMT 

TV5 ðặng Vũ Hiệp Trưởng phòng KSON - CCBVMT 

TV6 Phạm Thị Thu Hương  Chuyên viên phòng TH-ðTM – Chi cục BVMT  

TV7 Nguyễn Văn Bảo Trưởng phòng KT ngành Sở Kế hoạch ñầu tư  

TV8 Nguyễn Thị Nhung  
Chuyên viên phòng Kinh tế ngành, 

 Sở Kế hoạch và ñầu tư  

TV9 Hoàng Thị Vượng  Chuyên viên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch  

TV10 Nguyễn Thị Nga  Phó phòng Phòng trồng trọt -Sở NN & PTNT 

TV11 Hoàng Gia Nghiêu Trưởng phòng hạ tầng  Sở Xây dựng 

TV12 Nguyễn Văn Việt Phó trưởng phòng hạ tầng  Sở Xây dựng 

TV13 Văn Hữu Thành  
Phó trưởng phòng giao thông nông thôn 

- Sở Giao thông vận tải 

TV14 Lưu Minh Hải   Giám ñốc trung tâm KTTV 

TV15 Vũ Văn Cài   Phó chủ tịch- UBND thành phố Lào Cai 

TV16 Phạm Hồng Thắng   Phó trưởng phòng TNMT- UBND t.phố Lào Cai 

TV17 Dương Phúc Toán   Phó phòng Kinh tế - UBND thành phố Lào Cai 

TV18 Nguyễn Phương Thảo  Cán bộ - Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh 

TV19 ðặng Thị Hường Cán bộ - Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh 

TV20 Phạm ðức Dũng Phó Chánh VP BCH phòng chống lụt bão tỉnh 



 

Phụ lục 3 

PHỤ LỤC CÁC HOẠT ðỘNG KHẢO SÁT, ðÁNH GIÁ TÍNH DBTT T ẠI XÃ CAM ðƯỜNG 
 

Phụ lục 3a: TỔNG HỢP THÔNG TIN TH ẢO LUẬN CÁC NHÓM 
 

 Nhóm 1: Tái ñịnh cư  

- ðịa ñiểm thảo luận nhóm: Hộ gia ñình TT Thôn Xuân Cánh – Xã Cam ðường – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai 

- Thành phần: Người dân Thôn Xuân Cánh (11 hộ ñại diện, bao gồm cả hộ trưởng thôn). 

- Thông tin chung về nhóm người ñược phỏng vấn: 11/11 dân tộc Tày; 7 nữ; ñộ tuổi từ 31 - 67 tuổi;  

- Một số lưu ý về ñiều kiện ñịa hình, kinh tế, xã hội tại khu vực: Tổng số 65 hộ, 235 nhân khẩu; hộ nghèo 5/65 hộ (chiếm 7,7%). 

Trong ñó số hộ tái ñịnh cư 30 hộ (7 hộ ñường xuyên á, 23 hộ mỏ phục vụ hoạt ñộng xây dựng ñường xuyên á + khai thác apatit, dẫn tới tình 

trạng người dân mất ñất sản xuất (hiện toàn thôn chỉ còn lại trên 2ha diện tích ruộng), ảnh hưởng rất lớn ñến sinh kế của người dân. 

- Trình ñộ dân trí hiện nay: 100% học hết lớp 9;  30% học hết lớp 12; 2 ñại học; 1 số theo học nghề, lái xe nhưng không xin ñược 

việc làm. Qua thảo luận cho thấy, nhận thức của người dân tương ñối ñồng ñều, nắm bắt ñược các chế ñộ có liên quan ñến ñền bù, tái ñịnh 

cư. Tuy nhiên, việc giải phóng ñền bù và thực hiện các chế ñộ chính sách ña phần thông qua UBND xã, không nắm bắt ñược tổ chức nào 

thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thiệt hại thiên tai... 

- Sinh kế: Trước ñây thuần nông, tự cung, tự cấp; những năm gần ñây do hết ñất sản xuất phải ñi làm thuê, cái gì cũng phải mua. 

- Tổng hợp thông tin về thiên tai, BðKH: 
 
 

T

T 

Các loại thiên 

tai (theo thứ tự 

nguy hiểm) 

Tác ñộng Nguyên nhân 
Biện pháp phòng chống 

RRTT/T ồn tại, hạn chế 

Giải pháp;  

Ki ến nghị, ñề nghị  

1 Lũ quét, lũ - Sạt lở ñất gây sập nhà cửa, - Do thiên nhiên: ðiều kiện thời - Trước mùa mưa bão xã -  Tác nhân do con 



 

ống, mưa kéo 

dài (xảy ra với 

tần suất ngày 

càng lớn 

khoảng tháng 

7-8. ðặc biệt 

gia tăng trong 

vòng 5-10 năm 

trở lại ñây, hầu 

như năm nào 

cũng xảy ra 

ngập úng, lũ 

lụt, sạt lở ñất 

khi trời mưa 

lớn với tần 

suất, mức ñộ 

tác ñộng khác 

nhau . 

bồi lấp ruộng vườn, hoa 

màu (Tháng 7/1996 mưa lớn 

gây sạt lở ñất, bồi lấp 1 hộ 

gia ñình 6 người thiệt mạng; 

tháng 4/2004 ngập toàn xã 

thiệt hại 100% ao nuôi cá; lũ 

quét t7/2011, ngập, vỡ >100 

ao cá của cả thôn;  

- Bồi lắng dòng chảy kênh, 

mương, suối, ao nuôi cá; vỡ 

ñê ảnh hưởng tới sinh kế, 

giao thông ñi lại của người 

dân. 

-  Nước lớn vỡ ao tràn toàn 

bộ các ao nuôi cá,mất trắng 

thu hoạch (do việc quy 

hoạch hệ thống ao tại thôn 

theo phương án ao chồng 

ao, dẫn tới vỡ 1 ao phía trên 

sẽ kéo theo các ao phía 

dưới). 

- Chất lượng nước suy giảm, 

tiết 5-10 năm trở lại ñây khắc 

nghiệt hơn, mưa lớn hơn, kéo dài 

hơn.  

- Do con người: 

+ Hoạt ñộng khai thác quặng (bắt 

ñầu từ năm 1986) lấy toàn bộ diện 

tích rừng, khi mưa lớn, gây lũ 

quét, sạt lở ñất. 

+ Các bãi thải mỏ ñược phân bố 

khắp nơi, chưa có các biện pháp 

xử lý ñảm bảo nên mỗi khi mưa 

lớn một lượng lớn ñất ñá thải chảy 

tràn vào nhà dân, ñường xá, bồi 

lấp ao, kênh mương, suối.... 

+ ðất tại khu vực thuộc loại ñất 

feralit ñỏ vàng, có ñộ tơi, xốp cao 

+  Hoạt ñộng nổ mìn càng  làm 

cho ñất bở rời, dễ sạt lở. 

+ Hiện vẫn còn 35 hộ gia ñình 

nằm trong khu vực nhạy cảm (phía 

dưới chân ñồi khu vực khai thác). 

Trong số 30 hộ ñược tái ñịnh cư: 

diễn tập PCBL trong khu 

dân cư (không ñược tập 

huấn).  Hỗ trợ khi bão lũ 

xảy  ra: Phụ giúp của dân 

quân xã, 1 số tổ chức, cá 

nhân; nhà máy. 

- Tập huấn khuyến nông: 

năm nào cũng có nhưng 

không có ruộng ñể thực 

hành. 

- 30/65 hộ có nguy cơ cao 

về sạt lở ñất ñược di 

chuyển, tái ñịnh cư. 35/60 

hộ còn lại nằm trong vùng 

bị ảnh hưởng nhưng chưa 

có phương án di dời do 

chưa có quỹ ñất, chỉ mới 

triển khai công tác cảnh 

báo ñể di dời khi mưa bão 

lớn.  

- Tiếp cận thông tin qua 

trưởng thôn (họp hàng 

người (hoạt ñộng khai 

thác quặng không thể 

không thực hiện do 

chủ trương của nhà 

nước, ñất của mỏ. 

Tuy nhiên, mỏ cần có 

phương án quy hoạch 

bãi ñất ñá thải, bãi dự 

trữ quặng, xây dựng 

các hố lắng ñất ñá 

thải, phương án nạo 

vét dòng chảy, kênh 

mương, hỗ trợ người 

dân nạo vét ao, khe 

nước... ñịnh kỳ;  

trồng rừng phòng hộ. 

- Mở rộng khẩu ñộ 

cống thoát nước qua 

ñường, ñảm bảo thoát 

nước khi mưa lũ lớn 

xảy ra. 

- Quy hoạch khu vực 



 

nước có màu xanh ñen, có 

mùi tanh, hôi. Một số ao 

xuất hiện váng. 

- ðối tượng dễ bị tổn 

thương nhất: Hộ có ao, 

ruộng gần khe nước, hộ phía 

sâu trong thôn chưa ñược di 

chuyển do chưa có quỹ ñất; 

việc ñi học của trẻ nhỏ (mưa 

lớn, ngập ñường trẻ em 

không thể ñến trường). 

10/35 hộ ổn ñịnh cuộc sống; 1 số 

hộ  thuộc khu vực phải di dời lấy 

ñất thi công nhưng không có quỹ 

ñất phải dựng tạm lều ở. 

+ Khu vực thôn nằm trong thung 

lũng hai bên là ñồi núi, toàn bộ 

lượng nước trên ñồi chảy vào 

thung lũng, cắt ngang cửa thoát lũ 

01  ñường giao thông ñược xây 

dựng, phía dưới có xây dựng một 

cống thoát nước, tuy nhiên khẩu 

ñộ cống phía dưới rất nhỏ, không 

ñảm bảo cho lượng nước mưa 

thoát ñược những khi mưa lớn, 

gây ngập úng cục bộ, vỡ ao nuôi 

cá, bồi lấp ñất khe, ao, tràn vào 

ruộng vườn, nhà cửa. 

- ðời sống người dân còn khó 

khăn, mất ñất sản xuất, không có 

công ăn việc làm ổn ñịnh nên 

không có kinh phí ñể ứng phó với 

thiên tai.  

tháng; thông báo quán 

triệt trước mùa mưa bão 

và khi có cảnh báo mưa 

lũ); hệ thống loa phóng 

thanh (20 hộ ñược tiếp 

cận) tuy nhiên hiện ñang 

hỏng chưa khắc phục. Các 

vấn ñề khó khăn, vướng 

mắc viết ñơn kiến nghị có 

chữ ký của trưởng thôn  -

> gửi xã -->  xã gửi mỏ, 

tuy nhiên vướng mắc ña 

phần giải quyết chậm và 

mới chỉ ñáp ứng 30 – 

40%. (VD gia ñình nhà 

bác Kiến ñang ñề nghị 

thêm 1 xuất ñất phụ do có 

3con ñang ở cùng – ñã 

chờ 2 năm chưa giải 

quyết). 

- Hoạt ñộng tái ñịnh cư 

của người dân (vị trí, diện 

tái ñịnh cư ñảm bảo, 

tránh gần các bãi thải 

hoặc khu dự trữ 

quặng, tránh các 

ñường thoát lũ; ñầu 

tư xây dựng hệ thống 

cơ sở hạ tầng thoát 

nước, ñường xá, ñiện 

ñảm bảo cho việc 

sinh hoạt của cộng 

ñồng dân cư. 

- Bố trí công ăn việc 

làm, nâng cao thu 

nhập ñể người dân 

quay lại ñầu tư các 

biện pháp thích ứng 

phù hợp. 



 

tích ñất, chế ñộ bồi 

thường, GPMB... ) phụ 

thuộc nhiều vào ñơn vị 

chủ dự án, khu vực tái 

ñịnh cư mà người dân di 

dời ñến không ñảm bảo, 

ngay cạnh taluy và khu dự 

trữ quặng apatit nên ñất ñá 

tràn lấp vào nhà (toilet 

múc ñất ñi, 1 tuần sau ñất 

lại lấp ñầy). 

2 Lốc xoáy rất 

mạnh 

- Tốc mái nhà (Tháng 

5/2012 lốc xoáy tốc 368 

viên ngói bro bị tốc. 

-  Gãy ñổ cây cối, hoa màu 

Hệ thống rừng phòng hộ, cây cối 

lớn trong thôn hầu như không còn 

nên mức ñộ tác ñộng của lốc xoáy 

gia tăng. 

Trước gia cố mái bằng 

ñóng ñinh, hiện thay bằng 

buộc dây thép nhưng chỉ 

hạn chế ñược 1 phần. 

- Không có kinh phí ñể 

kiên cố hóa nhà ở. 

 

3 Sét (tần suất 

ngày càng 

tăng) mỗi khi 

sấm sét người 

dân không dám 

- Thiệt hại về người, trâu bò. 

- Ảnh hưởng ñến hoạt ñộng 

ñi lại, tâm lý của người dân. 

- Hỏng hóc thiết bị, máy 

móc sử dụng ñiện 

- Các ñường dây tải ñiện cao thế 

trong toàn bộ khu vực rất nhiều. 

 

 

Hạn chế ra ñường khi trời 

giông sét. 

Vướng mắc của dân: Hiện 

tượng sét ñánh nhiều 

trong những năm trở lại 

ðánh giá mối quan hệ 

giữa sự gia tăng hiện 

tượng sét trong thời 

gian qua với hoạt 

ñộng khai thác mỏ, 



 

ra ñường ñây do những nguyên 

nhân chính nào 

xây dựng các trạm 

biến áp phục vụ hoạt 

ñộng khai thác mỏ. 

4 Hạn hán,  xuất 

hiện vào mùa 

khô (t3 - 4) ñặc 

biệt trong 5 

năm trở lại ñây 

mức tác ñộng 

gia tăng, mực 

nước ngầm 

trong giếng 

xuống thấp 

- Giảm năng suất hoa màu, 

ngô vàng lá, không hạt, sắn 

không có củ (Tháng 5/2012 

hạn lớn nhất). 

- Trong tổng số >2ha diện 

tích lúa, hiện > 1ha không 

thể canh tác ñược vụ lúa 

chiêm xuân do không có 

nước, phải chuyển ñổi sang 

vụ mùa. 

- Thiếu nước, chất lượng 

nước có dấu hiệu ô nhiễm 

mùi, dầu) 

Bãi thải quặng khu vực phân thủy 

xúc sâu xuống, cắt dòng chảy phía 

thượng lưu sang thôn khác, nước 

không về thôn nên không có nước 

sản xuất. Nguy cơ mất nước tăng 

cao trong những năm tiếp theo. 

Mất rừng, không còn nguồn sinh 

thủy. 

 

Chuyển ñổi trồng lúa 2 

vụ/năm sang trồng 1 vụ 

lúa, 1 vụ mùa 

  

ðiều tra, ñánh giá bố 

trí lại dòng phân thủy 

ñưa nước về thôn.  

Nâng cao tỷ lệ che 

phủ , phục hồi rừng 

phòng hộ ñầu nguồn 

(nếu có quỹ ñất) 

 

Tổng hợp: Người dân ñược di chuyển tới khu tái ñịnh cư, tuy nhiên tại các khu tái ñịnh cư mới chỉ san tạo mặt bằng, chưa bố trí các hạng 

mục công trình phụ trợ (thoát nước, nước cấp, ñiện) không có diện tích ñất canh tác, không có việc làm, cơ sở hạ tầng yếu kém (không có hệ 

thống thoát nước, phía sau nhà là bãi chứa quặng của DN nên khi mưa to ñất bồi lắng  vào tận nhà). Hoạt ñộng sinh kế của người dân phụ 

thuộc nhiều vào nông nghiệp, thiếu ñất sản xuất dẫn ñến nguy cơ tái nghèo cao tại khu vực. 



 

Trong thời gian qua, diễn biến thời tiết trên ñịa bàn có nhiều biến ñộng theo hướng khắc nghiệt hơn, tình hình thiên tai, bão lũ, hạn hán theo 

hướng ngày càng mạnh hơn. Thêm vào ñó, những hoạt ñộng của con người trong quá trình sản xuất, khai thác quặng ñang là nguyên nhân 

chính gây nên tình trạng dễ bị tổn thương tại khu vực. 

Nhóm 2: Dễ bị tổn thương 

- ðịa ñiểm thảo luận nhóm: Nhà văn hóa thôn Thôn Dạ 2 – Xã Cam ðường – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai 

- Thành phần: Người dân Thôn Dạ 2 (12 hộ ñại diện, bao gồm cả hộ trưởng thôn). 

- Thông tin chung về nhóm người ñược phỏng vấn: 8 nữ; ñộ tuổi từ 30 - 84 tuổi;  

- ðiều kiện ñịa hình, kinh tế, xã hội tại khu vực: Tổng số 76 hộ, 286 nhân khẩu; hộ nghèo 8/76 hộ bằng 10,5%; 5 dân tộc tày, kinh, nùng, 

dáy, sa phó; 100% có ñiện; 10/76 hộ có nước máy (13,2%). 

- Tính dễ bị tổn thương: Người dân sản xuất và sinh sống ven suối Ngòi ðường, trong ñó diện tích bị ảnh hưởng chủ yếu là ñất sản xuất 

4,8ha lúa; 0,8ha thủy sản; 0 6 hộ sống ven suối nằm trong vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, ngập lụt cao (ñã di chuyển 02 hộ) còn 04 hộ 

chưa di chuyển do chưa bố trí ñược quỹ ñất. 

- Sinh kế: Trước ñây thuần nông; những năm gần ñây do hết ñất sản xuất phải ñi làm thuê (hầu như nhà nào cũng có), 3 hộ mở mang sản 

xuất dịch vụ (máy xát, bán hàng nhỏ). 

- Tổng hợp thông tin về thiên tai, BðKH 

 

TT Các loại thiên tai Tác ñộng Nguyên nhân 
Biện pháp phòng chống TT, 

GNTð/Tồn tại, hạn chế 

Giải pháp; 

Ki ến nghị, ñề 

nghị 

1 Lũ quét, lũ ống, 

mưa kéo dài (xảy 

ra với tần suất 

- Sạt lở ñất gây bồi lấp 

ruộng vườn, hoa màu;  

- Bồi lắng dòng chảy 

- Do thiên nhiên: ðiều kiện thời 

tiết 5-10 năm trở lại ñây khắc 

nghiệt hơn, mưa lớn hơn, kéo dài 

Hàng năm ñều xây dựng kế 

hoạch phòng chống lụt bão của 

xã triển khai ñến thôn; những 

- ðánh giá tác 

ñộng của việc 

xây ngầm. 



 

ngày càng lớn vào 

thời ñiểm tháng 7-

8)  

(1956 lũ lụt mưa 

lớn kéo dài; 1971 

sạt lở ñất, tắc 

nghẽn dòng chảy, 

lấp ñất 01 hộ gia 

ñình, 2 người trôi 

suối không chết; 

1993 lũ ống không 

tác ñộng nhiều; 

1996 sạt lở ñất do 

mưa, lún sạt cả khu 

tái ñịnh cư; 5/2011 

lũ ống, lũ quét trôi 

1 nhà (bà Nhì) chì 

còn 1 xe máy và xà 

nhà mắc trên ngọn 

cây; 9/2012 ngập > 

9.000m2 ruộng, vỡ 

ao (1 hộ) 

 

kênh, mương, suối; vỡ 

ñê. 

-  Nước lớn quét qua 

nhanh, vỡ ao tràn toàn 

bộ các ao nuôi cá,mất 

trắng thu hoạch . 

- Bệnh dịch. 

- ðối tượng bị tác 

ñộng, dễ bị tổn thương 

nhất: Sinh kế của các 

hộ có ao, ruộng nằm 

ven suối Ngòi ðường; 

hoạt ñộng ñi lại của 

người dân, học sinh 

khi mưa lũ rất nguy 

hiểm. 

Lũ tiểu mãn tháng 4 – 

5 ảnh hưởng tới vụ 

Chiêm Xuân; Lũ lớn 

tháng 7,8,9 ảnh hưởng 

tới vụ mùa. 

hơn. Từ năm 1975 trở về trước 

có mưa to, ngập, nhưng không 

xảy ra nghiêm trọng như bây giờ 

(thôn như ốc ñảo). 

- Do con người: 

+ TRước ñây ven suối là những 

cây to, nhưng hiện ñã chặt phá 

hết, tăng khả năng bị lũ quét. 

+ Do người dân thiếu ñất sản 

xuất, lấn chiếm 2 bên bờ suối 

canh tác nông nghiệp, mỗi khi 

mưa lớn, nước tràn sang hai bên 

bờ. 

+ Dòng chảy bị bồi lấp ñất ñá 

(lòng suối bị bồi lấp 0,5 – 1,0m 

so với trước ñây). 

+ Do xây ngầm tràn, nước không 

tiêu thoát ñược (mức ñộ tác ñộng 

lớn hơn từ khi xây dựng ngầm. 

+ Một số hộ dân vẫn chưa di 

chuyển ñược khỏi vùng bị ảnh 

hưởng nên mức  thiệt hại gia tăng. 

nơi nguy hiểm có cảnh bảo; ñưa 

ra phương án phòng chống ñối 

với người dân. 

- ðập ñầu mối làng Dạ xây từ 

những năm 1970;  kè bảo vệ 

xây năm 2002, Hệ thống mương 

nước tưới tiêu tốt, hiện còn 

200m kè chưa hoàn thiện. 

- ðược tập huấn về nông 

nghiệp, hỗ trợ về giống lúa, dây 

khoai lang (1-2 lần); hỗ trợ gạo, 

bồi thường thiệt hại hoa màu 

của Nhà nước, NM tuyển Cam 

ðường hỗ trợ tiền mặt 

(200.000,ñ/hộ) 

- Các biện pháp ứng phó của 

các hộ gia ñình chưa triển khai 

vì khả năng tài chính chưa ñảm 

bảo, các biện pháp thông 

thường thực tế không khả thi vì 

lưu lượng nước vào mùa mưa 

bão lớn, ña phần người dân theo 

giải pháp sống chung với lũ. 

Xem xét bố trí 

xây dựng cầu ñi 

lại qua suối tại 

thôn Dạ 2 nối 

với khu công 

trường 52 (khi 

mưa lũ rất khó 

khăn trong việc 

ñi lại. 

- Hoàn thiện việc 

xây kè suối (khối 

lượng còn lại 

200m). 

- Tạo công ăn 

việc làm cho dân 

 

 



 

2 Rét ñậm rét hại  Năm 2008, rau ngô 

không thu hoạch 

ñược, nhiều trâu bò 

chết rét (6 con) 

- Do thiên nhiên : ðiều kiện thời 

tiết có nhiều thay ñổi: Mùa ñông 

ngắn hơn. Nhiệt ñộ mùa ñông có 

nhiều thời ñiểm xuống rất thấp; 

trước ñây vào mùa ñông thường 

xuất hiện sương muối từ tháng 

10 (âm), tuy nhiên một số năm 

trở lại ñây hiện tượng này không 

còn phổ biến. 

Chưa có giải pháp thích ứng  

3 Hạn hán ít tác ñộng do thôn thuộc khu vực thượng lưu, nằm ven suối Ngòi ðường 

 

- ðánh giá sơ bộ: ðịa hình khu vực tương ñối cao hơn so với các khu chức năng khác, dễ tiêu thoát nước khu vực tập trung ñông dân cư, 

mức ñộ tác ñộng chủ yếu tập trung ven suối Ngòi ðường do ngập lụt, lũ quét, sạt lở ñê ñiều ảnh hưởng ñến ñi lại và sinh kế là hoa màu, 

thủy sản của người dân, ít tác ñộng ñến con người, nhà ở. 

Nhóm 3: Nhóm người nghèo  

- ðịa ñiểm thảo luận nhóm: Nhà văn hóa Thôn Thác – Xã Cam ðường – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai 

- Thành phần: Người dân Thôn Thác (09 hộ ñại diện, bao gồm cả hộ trưởng thôn). 

- Thông tin chung về nhóm người ñược phỏng vấn:  

- Một số lưu ý về ñiều kiện ñịa hình, kinh tế, xã hội tại khu vực: 3 dân tộc tày, dáy, kinh 

Tổng số 71 hộ, hộ nghèo 8/71 hộ bằng 11,3%. Nguồn nước sử dụng nước giếng hiện ñang có dấu hiệu ô nhiễm mùi tanh, màu vàng (3 hộ ñã 

trang bị máy lọc nước RO); 6,2 diện tích lúa 2 vụ, làm 1 vụ, trồng màu 1 vụ. 

- Sinh kế: 50%  có ruộng canh tác, số còn lại không có việc làm. 

- Tổng hợp thông tin về thiên tai, BðKH 



 

TT 
Các loại thiên 

tai  
Tác ñộng Nguyên nhân 

Biện pháp phòng chống TT, 

GNTð/Tồn tại, hạn chế 

Giải pháp; 

Ki ến nghị 

1 Mưa lớn, Lũ 

ña phần về 

ñêm (lũ tháng 

7/1996; lũ 

tháng 5/2011 

lớn nhất). Cao 

ñiểm lũ trong 

thời gian trước 

là tháng 6-8; 

hiện tại lũ ñến 

bất ngờ. 

 

- Lũ thường xuyên hơn, 

nước ñục. 

Trước ñây lũ tập trung vào 

các tháng mùa mưa (tháng 

6-8), hiện nay lũ bất 

thường nhiều, tháng 4,5, 

,9,10 vẫn có lũ). 

 

 - Lũ 5/2011 ñến bất ngờ 

không kịp chuẩn bị trôi rất 

nhiều tài sản, trâu bò, gia 

súc; ñổ tường rào xây. 

- ðối tượng dễ bị tổn 

thương: Hiện trong thôn 

còn 23 hộ nằm trong vùng 

nhạy cảm cần phải di dời.  

- Cây cối bị chết, cuốn trôi 

nhiều không còn cây cổ thụ 

do lũ quét. 

- Chăn nuôi dễ dịch bệnh 

- Lũ về ñến ñập tràn bị ngăn lại, 

tràn sang 2 bên vùng ñập. 

- Mỏ khai thác ảnh hưởng tới 

chất lượng nguồn nước, bồi 

lắng dòng chảy từ năm 2004 ñã 

bồi lên khoảng 60cm. 

- Trước ñây suối Ngòi ñường 

chảy thành 3 dòng, từ năm 

1975 khi xây ñập tràn làng 

Thác cải tạo lại chỉ còn 1 dòng 

chảy. 

- Khu tái ñịnh cư chất lượng 

công trình hạ tầng kém, ñơn vị 

cung cấp ñiện, nước không 

muốn cung cấp. 

- Thể chế: Chưa có sự phối hợp 

giữa 3 bên: 1 ñơn vị thu hồi ñất; 

1 ñơn vị thi công xây dựng; 1 

ñơn vị cung cấp ñiện nước. 

 

- ðến mùa mưa bão lại ñưa ñồ ñạc lên 

gác, nhiều lần lũ về ñêm không kịp 

chuẩn bị. 

Khi mưa lớn cử người túc trực, nếu nguy 

cơ lũ sẽ báo ñến từng hộ dân ñể tránh lũ. 

- Mỗi hộ nghèo ñược vay tối ña 30 triệu. 

Hiện tại tất cả các hộ ñều ñược vay làm 

nhà tái ñịnh cư. 

- Dân ñã góp tiền, xúc ñất ñá kè ñầu 

thôn, nhưng dự án làm ñường cao tốc ñã 

nắn suối và ảnh hưởng ñến bờ kè. 

- Thông tin liên lạc: Hệ thống phát thanh 

ñã có nhưng bị hỏng do lũ 2011. 

- Không có hệ thống cảnh bão lũ, trạm ño  

- Năm 1970,1980 người dân có thể dự 

ñoán ñược lũ từ mùi không khí, hiện tại 

không thể dự ñoán ñược như trước. 

Tiêm phòng dịch ñịnh kỳ cho người dân 

Xây dựng trạm ño 

lưu lượng nước. 

Hệ thống loa phát 

thanh không dây 

ñặt tại nhà trưởng 

thôn ñể tiện thông 

báo cho toàn bộ 

người dân. 

Kè lại bờ ñê ñầu 

làng. 

ðắp bờ ñê giữ 

cánh ñồng làng 

Chạc. 

Tạo công ăn việc 

làm cho dân. Bố 

trí quy hoạch khu 

vực ñể người dân 

chăn nuôi ổn ñịnh 

sống. 

2 Lốc xoáy ít     

 



 

Phụ lục 3b: TỔNG HỢP THÔNG TIN PHỎNG VẤN HỘ 

 

TT Họ và tên Thông tin 
Các loại 

thiên tai  
Tác ñộng 

Nguyên 

Nhân 
Khả năng thích ứng Giải pháp 

Thôn Thác 

1 
Sầm Thị 

Loan 

- Nữ, 32 tuổi; 

- DT: Tày; 

- Số người: 5 ; 

- Sinh kế: Nông nghiệp 

và làm thuê; 

- Nhóm tái ñịnh cư. 

- Lũ 
1 năm có 3- 4 

trận 

Nhà thấp – 

lũ cao 

- Tài chính: 

- Hạ tầng: 

+ Nước: bơm từ giếng 

ở trong làng; 

+ Có ñường nước 

nhưng chưa có nước; 

- ðã thực hiện: Xây nhà 

lên khu tái ñịnh cư; 

- ðề xuất: Chia ñất làm 

nông nghiệp cho gia ñình 

ñể có sinh kế. 

2 
Nguyễn 

Văn ðinh 

- Nam, 56 tuổi; 

- 5 người (vc, 2 con và 

1 cháu 1t); 

- DT: Tày; 

- Sinh kế: Làm thuê 

(lái máy xúc) và NN; 

Nhóm: Sinh kế 

- Lũ 

- Dịch bệnh 

- Ruộng bị bồi 

cát (cấy trên 

cát); Gần ngập 

ñến nhà; Chỉ 

SX ñc 1 vụ. 

- Vật nuôi 

thường xuyên bị 

bệnh; 

- Thủy sản: ðã 

2 năm không 

nuôi ñược. 

- Mưa lũ; 

- Gió lốc 

quá to; 

 

 

- Nắng 

nóng 

- Tài chính: Có ñủ khả 

năng; 

- Hạ tầng: Nước giếng 

ñục, rêu (không dùng 

ñược) 

- Hiểu biết về BðKH: 

Qua cảm nhận sự thay 

ñổi thời tiết hàng năm 

(trước ñay ăn rằm tháng 

7 thì lũ to nhưng chục 

năm nay thì không ñúng 

- ðã thực hiện: Làm nhà 

kiên cố ñể chống lũ. 

- ðề nghị: Làm ñê kè ñể 

chống lũ. 

 



 

nữa) 

3 
Sầm Thị 

loan 

- Nữ, 32tuổi; 

- 5 người (mẹ già, VC 

và 2 con – 7,4 tuổi) 

- DT: Tày; 

- Sinh kế: Nông sản; 

- Phụ: Làm thuê. 

- Nhóm: TðC 

Lũ lụt: 
1 năm có 3 – 4 

ñợt; 

Nhà thấp, 

lũ cao 

- Tài chính: ñủ ñáp ứng; 

- Hạ tầng: ðã ñáp ứng (vì 

ở khu tái ñịnh cư); 

- BðKH: chưa hiểu; 

- Chính sách hỗ trợ: 

Chưa có 

- Gia ñình và chính quyền: 

Chưa có; 

- Nếu kéo dài: Di chuyển 

- ðề nghị: Cấp ñất ñể sx 

nông nghiệp; 

 

4 
Nguyễn 

Thị Ngại 

- Nữ, 50 tuổi;  2 con, 1 

con dâu và 1 cháu; 

- DT: Tày; 

- Sinh kế: Nông sản; 

- Phụ: Chăn nuôi 

- Nhóm: D tộc 

Ngập lụt: 

- Ngập bùn 

(30cm): chết 

lợn, gà; hỏng 

các thiết bị 

trong nhà (Thời 

gian); 

- Hàng năm 

ngập 3 lần vào 

tháng 5,6 và 9. 

Do khai 

thác Apatit 

- Tài chính: Không ñủ 

thích ứng; 

- Hạ tầng: Không ñảm 

bảo; 

- BðKH: Chưa hiểu; 

- Công tác hỗ trợ: Có sau 

khi sảy ra thiên tai và 

tuyên truyền chỉ ñạo 

- Gia ñình: Sơ tán ñồ ñạc, 

con người; 

- Chính quyền:  

- Nếu kéo dài: Chuyến 

sang khu tái ñịnh cư hoặc 

dời làng 

Thôn Vạch 

5 
Hà Hồng 

Phú 

- Nam, 43 tuổi; 

- DT: Tày; 

- Sinh kế: Làm thuê; 

Nhóm: Sinh kế 

Sạt lở 

- Năm 1986 sạt 

vào nhà; 

- Năm 1997: Có 

vết nứt 

- Làm 

ñường cao 

tốc 

- Tài chính: Không ñủ 

khả năng di chuyển nhà; 

- Hạ tầng: Không có 

nước sạch (do làm ñương 

- ðã làm: Báo cáo chính 

quyền; 

- ðề nghị: Hỗ trợ chính 

sách 



 

- Ảnh hưởng 

ñến ñất SX 

nông nghiệp 

bị mất). 

-BðKH: có kinh nghiệm 

thông qua quan sát hàng 

năm; 

- Chính sách: không có 

Hỗ trợ: Chưa nhận ñược; 

6 
Hoàng 

Văn Lẩn 

- Nam, 60 tuổi; 

- DT: tày; 

- Sinh kế: Nông nghiệp 

(nông sản); 

- Nhóm: nghèo 

- Lụt 

- Dịch bệnh 

- Ngập tràn ao 

nuôi cá; 

- Cá 

- Mưa to 

 

- Nguồn 

nước 

- Tài chính: ñủ cho nhu 

cầu của gia ñình; 

- Hạ tầng: Con ñi học 

phụ thuộc vào thời tiết 

(mưa lũ phải nghỉ). 

- ðã làm: Mưa to thì di 

chuyển sang phía ñối diện; 

Báo cáo chính quyền; 

- ðề nghị: Tập huấn, nâng 

cao kiến thức; Hỗ trợ tài 

chính ñể lợp mái nhà. 

7 
Hoàng Thị 

Ngọt 

- Nữ, 66 tuổi; 

- DT: Tày; 

- Sinh kế: Nông 

nghiệp. 

- Nhóm: tái ñịnh cư 

- Lũ lụt 

- Gió lốc 

- Rét ñạm, 

rét hại 

- Nhà bị ngập 

úng; 

 

- Tốc mái nhà 

Cây trồng, vật 

nuôi chết rét. 

- Gió lốc; 

- Do ñập 

chắn nước; 

 

- Rét ñậm, 

rét hại 

- Tài chính: Không có 

- Hạ tầng: có nhưng rất 

khó khăn (nước giếng có 

ñã vôi, trường học cách 1 

km, không dủ tiền trả tiền 

nước sạch) 

- Kiến nghị ñền bù ñất thu 

hòi cho làm ñường co tốc; 

- ðề nghị:  

+ Cấp ñất ñẻ canh tác; 

+ Hỗ trợ tiền. 

8 
Hoàng 

Ngọc San 

- Nam, 70 tuổi; 

- DT: tày; 

- Sinh kế: Lương hưu, 

SP thủy sản, TT. 

- Lũ, nước 

tràn 
Dất xói mòn 

- Do làm 

ñường cao 

tốc + ngập 

tràn. 

- Tài chính: Có con, cháu 

hỗ trợ (ñủ nhu cầu); 

- Hạ tầng: ðược tiếp cận 

ñầy ñủ; 

- ðã lam: Báo cáo chính 

quyền; 

- ðề nghị: Xây cầu 



 

- Nhóm: tái ñịnh cư  + Hiểu biết: Qua cảm 

nhận và thông tin từ TV. 

+ Kn thich ứng: Làm các 

công trình Thủy lợi tránh 

lũ, lụt. 

- Chính sách: Không có 

Thôn Dạ 2 

9 

Hoàng 

Văn 

Khánh 

- Nam; 31 tuổi 

- DT: Tày; 

- Sinh kế: Chăn nuôi, 

trông trọt. 

- Nhóm ven suối 

(20m) 

- Lũ lụt 

- Nuôi trông 

thủy san và 

trồng trọt. 

- Lũ quét 

và ngập 

lụt.q 

- Tài chính: Không ñủ 

ñáp ứng; 

- Hạ tầng: Tiếp cận thuận 

lợi; 

- BðKH: Chưa ñược tập 

huấn. 

 

10 
Lương Thị 

Bính 

- Nữ, 51tuổi; 

- 6 người (mẹ già, VC, 

2 con và 1 cháu mồ 

côi; 

- DT: tày; 

- Sinh kế: nông sản; 

- Lũ lụt: 

- Rét ñậm, 

rét hại: 

- Nước tràn vào 

ao mất trắng 

(năm 1996); 

- Năm 2011, 

2012: Mất trắng 

vụ mùa và cá 

(thủy sản). 

- Thời tiết 

biến ñổi 

thất 

thường; 

- Tài chính: Trung bình 

(3); 

- Hạ tầng: Dưới TB (2); 

- Chưa ñược tập huấn về 

BðKH; 

- CQ: Tuyên truyền trên 

loa phát thanh; 

- Nếu kéo dài: Chuyển ñổi 

một số cây màu cho phù 

hợp; 

- ðề nghị: Chính quyền 

Khẩn trương xây bờ kè và 

nạo vét suối 

Sơn Cánh 



 

11 
Nguyễn 

Văn Thọ 

- Nam, 32 tuổi;  

- Tày, 

- Sinh kế: buôn bán tự 

do và giết mổ G/s; 

- Nhóm ven suối 

- Sạt lở: 

- Sụt bùn: 

- Lốc xoáy 

- Năm 1996: sạt 

lở Taluy làm 

chết 06 người; 

- Nền nhà bị 

bùn sụt vào; 

 

- Do Apatit 

khai thác; 

Taluy cao, 

ñất mượn; 

- Nền nhà 

ñất mượn 

sâu 40m; 

- Tài chính: Không ñủ 

thích ứng; 

- Hạ tầng: ðảm bảo; 

- Chưa ñược tập huấn 

BðKH; 

- ðịa phương: Cứu trợ 

khi có thiên tai; 

- Gia ñình: Chủ ñộng. 

- Chính quyền: Cảnh báo 

lũ; 

- Nếu kéo dài: Di chuyển; 

- Nhu cầu: Hỗ trợ CSVC 

(ñiện, nước). 

12 
Trần Quốc 

Lưu 

- Nam, 45tuổi; 

- 4 người (VC và 2 

con); 

- DT: Tày, 

- Sinh kế: Chăn nuôi, 

trồng trọt, 

- Phụ: Làm thuê. 

- Nhóm: Sinh kế 

- Mưa lũ 

- Sạt bãi thải 

mất 30% DT 

ñát ruộng, ñất 

sa lứng bồi ñắp 

ao nuôi cá. 

- Do khai 

thác Apatit 

và BðKH 

-Tài chính: ðảm bảo; 

- Hạ tầng: ðược tiếp cận 

ñảm bảo; 

- BðKH: Biết thông tin 

qua ñài, báo. 

 

 

Sơn Lầu 

13 
Vũ ðức 

Hiển 

- Nam, 60tuổi; 

- 6 người (1 cụ già 87t, 

2 vc và 2 con); 

- DT: Tày, 

- Sinh kế: Sản phẩm 

chăn nuôi, thủy sản và 

- Mưa lũ: 

- Rét ñậm, 

rét hại: 

- Tràn, vỡ ao; 

- Mất hoa màu; 

 

- Chết gia súc 

và cá 

- Do công 

trường 

khai thác 

mỏ Apatit; 

- BðKH; 

- Tài chính: ðảm bảo; 

- Hạ tầng: ðảm bảo; 

- BðKH: Nghe tài và 

xem TV; 

- ðịa phương: Có hỗ trợ 

(cảnh báo, nhắc nhở....). 

- Gia ñình: Kè bờ ao lên 

cao; chuyển ñổi PT canh 

tác; 

- Chính quyền: Diễn tập 

PCLB; 

- Nếu kéo dài: Mua sắm 



 

trồng trọt; 

- Phụ: Công nhân; 

- Nhóm: Sinh kế 

máy móc hỗ trợ (máy 

bơm); 

- ðề nghị: Có kế hoạch 

sản xuất khai thác Apatit 

và bố trí khu tái ñịnh cư 

ñảm bảo. 

14 
Nguyễn 

Văn Hiệp 

- Nam, 41 tuổi; 4 

Người (2 vc va 2 con 

18, 12t); 

- DT: Kinh; 

- Sinh kế: Chănn nuôi, 

trông trọt, trồng rừng. 

- Nhóm:Nghèo + Dễ 

tổn thương 

- Lũ, lụt 

 

 

- ðất ñá vùi 

chôn ruộng 

không canh tác 

ñược 

Do khai 

tác Apatit 

- Tài chính; 

-  Hạ tầng: ðb; 

- -BðKH: có kinh 

nghiệm thông qua quan 

sát hàng năm; 

- Chính sách: không 

Hỗ trợ: Chưa nhận ñược; 

- Gia ñình: Báo vơi lãnh 

ñạo xã, 

- CHính quyền: Chưa có. 

15 
Lương 

Văn Dung 

- Nam, 52tuổi; 

- 4 người (VC và 2 

con); 

- DT: Tày, 

- Sinh kế: Chăn nuôi, 

trồng trọt,Làm thuê. 

- Nhóm:Nghèo + Dễ 

tổn thương 

- Mưa lũ 

- Sạt bãi thải 

mất 30% DT 

ñát ruộng, ñất 

sa lứng bồi ñắp 

ao nuôi cá. 

- Do khai 

thác Apatit 

và BðKH 

-Tài chính: ðảm bảo; 

- Hạ tầng: ðược tiếp cận 

ñảm bảo; 

- BðKH: Biết thông tin 

qua ñài, báo. 

 

- Gia ñình: ðắp bờ ruộng 

cao hơn, 

- Chính quyền: Hỗ trợ khi 

sảy ra theein tai; 

- Nếu kéo dài: ðắp bờ cao 

hơn. 



 

Suối Ngàn 

16 
Nguyễn 

Thị Nấp 

- Nữ, 60tuổi; 6 người 

(2 cụ già, 2 VC, 2 

con); 

- DT: Kinh; 

- Sinh kế: Lương hưu; 

Sửa chữa ñiện máy và 

cho thuê bàn ghế; 

- Nhóm: Nghèo + Dễ 

tổn thương 

- Lũ: 

 

 

- ðồ ñạc trôi, 

hư hỏng; 

- Năm 2011: 

Nước và ñất 

bùn ngập 60 

cm. 

- Ven sông 

- Tài chính: 

- Hạ tầng: ðảm bảo; 

- Chưa ñược tập huấn 

BðKH; 

- ðịa phương: Cứu trợ 

khi có thiên tai; 

- Gia ñinh: Kè ñá ven 

suối, kê cao ñồ ñạc; 

- CQ: Giúp ñỡ khi sảy ra 

thiên tai; 

ðề nghị:  

17 
Vũ Thị 

Hiên 

- Nữ, 60tuổi; 

- 2 người (mẹ và con); 

- DT: Kinh; 

- Sinh kế: Buôn bán 

nhỏ; 

- Nhóm: Dễ bị tổn 

thương. 

- Lũ: 

- Nắng: 

- Rét: 

- Năm 2011: 

Ngập nhà 

khoảng 50cm; 

- Năm 2012: 

Ngập nhà mất 

khoảng 80 triệu 

tiền hàng; 

- Suối bồi; 

- Khai thác 

mỏ; 

- Làm 

ñường cao 

tốc 

- Tài chính: 

- Hạ tầng: ðảm bảo; 

BðKH: qua quan sát, 

theo dõi thời tiết khí hậu 

- Gia ñình: Sơ tán khi cần; 

- Chính quyền: Giúp khi 

sảy ra thiên tai 

- Nếu kéo dài: Nâng cao 

nền nhà 

- ðề nghị: Khơi thông 

lòng suối, kè suối,  
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